KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2013 - 2015
Nguồn vốn ngân sách thành phố

Danh mục dự án trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư

Đơn vị tính: triệu đồng
	Stt
	Tên công trình, dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm thực hiện
	Năng lực thiết kế
	Thời gian nghiên cứu lập dự án (năm)
	Tổng vốn đầu tư
	 Ghi chú  

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó, bồi thường giải phóng mặt bằng
	

	 
	TỔNG CỘNG:
	 
	 
	 
	 
	42.772.221
	6.508.121
	 

	 
	Triển khai thực hiện năm 2013
	 
	 
	 
	 
	28.976.419
	3.626.221
	 

	 
	Vốn đối ứng ODA
	 
	 
	 
	 
	5.000
	0
	 

	1
	Lập dự án xây dựng nhà ga trung tâm Bến Thành
	Ban quản lý đường sắt đô thị
	Quận 1
	Xây dựng nhà ga trung chuyển các tuyến số 1, 2, 3a, 4 và khu trung tâm thương mại
	2013
	5.000
	 
	 Ngân sách thành phố cấp kinh phí lập dự án 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đầu tư cho nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	767.489
	0
	 

	1
	Lập dự án Dự án đầu tư mở rộng Khu Nông nghiệp Công nghệ cao tại huyện Củ Chi
	Ban quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao
	Củ Chi
	200 ha
	2013
	700.000
	 
	 

	2
	Mua sắm trang thiết bị chuyên môn, nhà xưởng hỗ trợ Doanh nghiệp và hoạt động ươm tạo công nghệ thuộc Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao TP HCM
	Ban quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao
	Củ Chi
	Mua sắm trang thiết bị chuyên môn, nhà xưởng hỗ trợ Doanh nghiệp và hoạt động ươm tạo công nghệ
	2013
	18.589
	 
	 

	3
	Lập dự án Khoanh nuôi xúc tiến, tái sinh, trồng rừng mới trên hiện trạng rừng  khu Ia, Ib, Ic.
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ
	Huyện Cần Giờ
	Khu Ia, Ib, Ic.
	2013
	7.000
	 
	 

	4
	Lập dự án Phục hồi rừng trên đất ruộng muối tại khu vực Hào Võ
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ
	Huyện Cần Giờ
	Phục hồi rừng
	2013
	5.000
	 
	 

	5
	Lập dự án Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã
	Chi cục Kiểm lâm
	 Huyện Củ Chi 
	 10 ha 
	2013
	15.000
	 
	 

	6
	Lập dự án mua sắm trang thiết bị phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao thành phố
	Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao
	Huyện Củ Chi
	Mua sắm trang thiết bị phòng thí nghiệm
	2013
	21.900
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đầu tư khu công nghệ cao
	 
	 
	 
	 
	1.151.960
	0
	 

	1
	Lập dự án san lấp lô I-9 thuộc giai đọan II- Khu Công nghệ cao
	Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghệ cao
	Quận 9
	18,94ha
	2013
	70.000
	 
	 

	2
	Lập dự án xây dựng đường giao thông D1 Khu Công nghệ cao-Giai đọan II
	Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghệ cao 
	Quận 9
	1.632m - lộ giới 50m(9-12-8-12-9) và 01 cầu
	2013
	415.000
	 
	 

	3
	Nghiên cứu đề án và xây dựng Báo cáo đầu tư dự án Khu Công nghệ cao thứ 2 tại phường Long Phước, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
	Ban quản lý khu công nghệ cao thành phố
	Quận 9
	200,722ha
	2013
	13.391
	 
	 

	4
	Lập dự án san lấp lô I-10a thuộc giai đọan II-Khu Công nghệ cao
	Cty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao
	Quận 9
	4ha
	2013
	19.200
	 
	 

	5
	Lập dự án san lấp lô I-10b thuộc giai đọan II-Khu Công nghệ cao 
	Cty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao
	Quận 9
	6,47ha
	2013
	35.605
	 
	 

	6
	Lập dự án xây dựng đường giao thông D2 Khu Công nghệ cao-Giai đọan II
	Cty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao
	Quận 9
	3.123m lộ giới 50m
(9-12-8-12-9) và 01 cầu
	2013
	562.124
	 
	 

	7
	Lập dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật lô đất I-3b-1
	Cty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao
	quận 9
	3,12ha
	2013
	33.640
	 
	 

	8
	Lập dự án Xây dựng hàng rào bao ranh đất, chống tái chiếm tại khu vực xử lý ranh đường vành đai đi Nhơn Trạch
	Cty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao
	quận 9
	Xây dựng hàng rào tạm với thiết kế trụ bêtông, dài 1.257md, cao 1,6m, căng dây kẽm gai
	2013
	3.000
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chương trình giảm ngập nước
	 
	 
	 
	 
	9.288.330
	645.000
	 

	1
	Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để xây dựng bờ kè bờ bắc kênh Đôi - quận 8
	Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8
	Quận 8
	960 hộ
	2013
	500.000
	500.000
	 

	2
	Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Mai Hắc Đế (từ Mễ Cốc đến Lưu Hữu Phước)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	xây dựng HTTN
	2013
	12.000
	 
	 

	3
	Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Rạch Cát (từ Mễ Cốc đến Mai Hắc Đế)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	xây dựng HTTN
	2013
	13.500
	 
	 

	4
	Lập dự án Xây dựng hệ thống thoát nước dọc kè Suối Nhum
	Ban quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận Thủ Đức
	Quận Thủ Đức
	xây dựng hệ thống thoát nước đấu nối vào suối Nhum
	2013
	100.000
	20.000
	 

	5
	Lập dự án Nạo vét rạch Suối Cái
	Cty TNHH MTV quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi
	Quận 9
	Suối Cái L=2445m , B=20-25m; Gò Cát L= 643m, B= 5-6,5m
	2013
	15.000
	 
	 

	6
	Lập dự án Xây dựng đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Nàng Âm đến rạch Láng The
	Cty TNHH MTV quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi
	Củ Chi
	Ngăn lũ, chống ngập, tiêu thoát nước  644 ha
	2013
	196.000
	39.000
	 

	7
	Lập dự án Xây dựng đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ Sông Lu đến rạch Bà Bếp
	Cty TNHH MTV quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi
	Củ Chi
	Ngăn lũ, chống ngập, tiêu thoát nước  650 ha
	2013
	293.000
	43.000
	 

	8
	Lập dự án Xây dựng kè bảo vệ bờ tả rạch Giồng - sông Kinh Lộ
	Khu quản lý đường thủy nội địa
	Huyện Nhà Bè
	1.000 m kè
	2013
	150.000
	 
	 

	9
	Lập dự án Xây dựng kè chống sạt lở bờ hữu Rạch Giồng - sông Kinh Lộ
	Khu quản lý đường thủy nội địa
	Huyện Nhà Bè
	1.000 m kè
	2013
	150.000
	 
	 

	10
	Lập dự án Xây dựng kè chống sạt lở bờ hữu Rạch Tôm (nhánh Phú Xuân)
	Khu quản lý đường thủy nội địa
	Huyện Nhà Bè
	300m
	2013
	45.000
	 
	 

	11
	Lập dự án Xây dựng kè chống sạt lở bờ tả Rạch Tôm - sông Phước Kiểng
	Khu quản lý đường thủy nội địa
	Huyện Nhà Bè
	1.000 m kè
	2013
	150.000
	 
	 

	12
	Lập dự án Xây dựng kè chống sạt lở bờ tả thượng lưu cầu Xóm Củi
	Khu quản lý đường thủy nội địa
	Huyện Bình Chánh
	1.000m kè
	2013
	150.000
	 
	 

	13
	Lập dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường An Dương Vương (từ Lý Chiêu Hoàng đến cầu Mỹ Thuận) 
	Trung tâm điêu hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 6, Bình Tân
	L=680m
Lắp đặt cống D400-D2000
Tái lập phui đào
	2013
	107.000
	 
	 

	14
	Lập dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Hậu Giang, Tháp Mười (từ đường Ngô Nhân Tịnh đến đường Minh Phụng) 
	Trung tâm điêu hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 6
	L=1.200m
Cống D400, D800, D1000
- Tái lập phui đào cống dọc cống ngang
	2013
	49.360
	 
	 

	15
	Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Nghi (từ đường Nguyễn Kiệm đến cầu Hang), 
	Trung tâm điêu hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận Gò Vấp
	xây dựng HTTN, L=1.500m
	2013
	91.000
	 
	 

	16
	Lập dự án Xây dựng hệ thống thoát nước Quốc Lộ 1A ( từ đường Lê Thị Riêng đến đường Nguyễn Văn Quá)
	Trung tâm điêu hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 12
	L=2.400m Lắp đặt cống D1000-D1200
Thảm nhựa mặt đường
	2013
	220.000
	 
	 

	17
	Lập dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường 3/2 (từ đường Hàn Hải Nguyên đến đường Lê Đại Hành) 
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 11
	- Chiều dài  L = 1000m 
- Lắp đặt cống tròn D1200 - D1500.
 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường  
	2013
	80.550
	 
	 

	18
	Lập dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Trang Tử (từ đường Đỗ Ngọc Thạch đến đường Nguyễn Thị Nhỏ)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 5
	- Chiều dài  L = 630m 
- Lắp đặt cống tròn D1000 - D1500.
 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường  
	2013
	47.010
	 
	 

	19
	Lập dự án Cải tạo HTTN đường An Dương Vương (từ Bà Hom đến Mũi tàu)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận Bình Tân
	- Chiều dài L=1120m
- Lắp đặt cống tròn D1500-2000
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	120.000
	 
	 

	20
	Lập dự án Cải tạo HTTN đường Bến Phú Định (từ  Hồ Học Lãm đến cầu Phú Định)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 8
	- Chiều dài L=3500m
- Lắp đặt cống tròn D800-D1500
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	354.000
	 
	 

	21
	Lập dự án Cải tạo HTTN đường Chợ Lớn (từ Nguyễn Văn Luông đến Bình Phú)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 6
	- Chiều dài L=500m
- Lắp đặt cống tròn D1000-1200
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	68.800
	 
	 

	22
	Lập dự án Cải tạo HTTN đường Đồng Khởi (từ sông Sài Gòn đến Nguyễn Du)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 1
	- Chiều dài L=1000m
- Lắp đặt cống tròn D1500
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	133.500
	 
	 

	23
	Lập dự án Cải tạo HTTN đường Hồ Học Lãm (từ QL1A đến Bến Phú Định)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận Bình Tân
	- Chiều dài L=3500m
- Lắp đặt cống tròn D800-1500
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	250.000
	 
	 

	24
	Lập dự án Cải tạo HTTN đường Kinh Dương Vương (từ  Mũi tàu Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận Bình Tân
	- Chiều dài L=3500m
- Xây dựng cống chính hai bên đường D1200-D1500
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	500.000
	 
	 

	25
	Lập dự án Cải tạo HTTN đường Kinh Dương Vương (từ cầu Ông Buông đến Mũi tàu Phú Lâm)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	quận Bình Tân
	- Chiều dài L=1800m
- Xây dựng cống chính hai bên đường D1200-D1500
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	282.000
	 
	 

	26
	Lập dự án Cải tạo HTTN đường Lê Lai (từ  Nguyễn Trãi đến Phan Chu Trinh)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 5
	- Chiều dài L=2100m
- Lắp đặt cống hộp 2x(1,5x1,5)m
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	568.500
	 
	 

	27
	Lập dự án Cải tạo HTTN đường Lê Quang Sung (từ Trang Tử đến Nguyễn Thị Nhỏ)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 5
	- Chiều dài L=360m
- Lắp đặt cống tròn D1000-1200
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	37.500
	 
	 

	28
	Lập dự án Cải tạo HTTN đường Ngô Gia Tự (từ  Ngã bảy đến Nguyễn Tri Phương)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 10
	- Chiều dài L=1150m
- Lắp đặt cống tròn D1000-D1200 hai bên đường
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	235.500
	 
	 

	29
	Lập dự án Cải tạo HTTN đường Nguyễn Xí (từ Đinh Bộ Lĩnh đến cầu Đỏ)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận Bình Thạnh
	- Chiều dài L=600m
- Lắp đặt cống tròn D1000
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	74.400
	 
	 

	30
	Lập dự án Cải tạo HTTN đường Pasteur (từ Lê Thánh Tôn đến Bến Chương Dương)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 1
	- Chiều dài L=900m
- Lắp đặt cống tròn D1000-1200
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	91.500
	 
	 

	31
	Lập dự án Cải tạo HTTN đường Phạm Đình Hổ (từ Hồng Bàng đến Lê Quang Sung)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 6
	- Chiều dài L=300m
- Lắp đặt cống tròn D800-1000
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	18.000
	 
	 

	32
	Lập dự án Cải tạo HTTN đường Tân Hòa Đông (từ An Dương Vương đến vòng xoay Phú Lâm)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 6
	- Chiều dài L=1400m
- Lắp đặt cống tròn D800-1000
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	82.000
	 
	 

	33
	Lập dự án Cải tạo HTTN đường Trần Hưng Đạo (từ Châu Văn Liêm đến Học Lạc)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 5
	- Chiều dài L=490m
- Lắp đặt cống tròn D1000-1200
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	33.000
	 
	 

	34
	Lập dự án Cải tạo HTTN đường Trần Nhân Tôn (từ Hòa Hảo đến An Dương Vương)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 5
	- Chiều dài L=590m
- Lắp đặt cống tròn D800-1000
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	52.500
	 
	 

	35
	Lập dự án Cống ngăn triều rạch Ông Đụng
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 12
	B= 20 mét
	2013
	80.000
	 
	 

	36
	Lập dự án Nạo vét các nhánh rạch Chiếc
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 2
	Nạo vét 33,660m kênh rạch rộng 15m
	2013
	81.960
	 
	 

	37
	Lập dự án Nạo vét nhánh rạch Giồng Ông Tố
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 2
	Nạo vét 4,600m kênh rạch rộng 16m
	2013
	29.440
	 
	 

	38
	Lập dự án Nạo vét rạch Bà Cua
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 2
	Nạo vét 3,800m kênh rạch rộng 20m
	2013
	30.400
	 
	 

	39
	Lập dự án nạo vét trục thoát nước Rạch Bà Lớn
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 8, 
Huyện Bình Chánh
	Bề rộng thoát nước B=40m
	2013
	180.000
	 
	 

	40
	Lập dự án nạo vét trục thoát nước Rạch Lung Mân
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Huyện 
Bình Chánh
	Bề rộng thoát nước B=40m
	2013
	47.000
	 
	 

	41
	Lập dự án nạo vét trục thoát nước Rạch Ông Bé
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 8, 
Huyện Bình Chánh
	Bề rộng thoát nước B=40m
	2013
	61.000
	 
	 

	42
	Lập dự án nạo vét trục thoát nước Rạch Thầy Tiêu
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 7
	Bề rộng thoát nước B=40m
	2013
	48.000
	 
	 

	43
	Lập dự án nạo vét trục thoát nước Rạch Thủ Đào
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Huyện
 Bình Chánh
	Bề rộng thoát nước B=40m
	2013
	82.000
	 
	 

	44
	Lập dự án nạo vét trục thoát nước Rạch Tra - Kênh Xáng - An Hạ-Kênh Sáng lớn
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh.
	Bề rộng thoát nước B=60m
	2013
	247.000
	 
	 

	45
	Lập dự án nạo vét trục thoát nước Rạch Xóm Củi
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 8, 
Huyện Bình Chánh
	Bề rộng thoát nước B=40m
	2013
	141.000
	 
	 

	46
	Lập dự án nạo vét trực thoát nước Sông Cần Giuộc
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 8, 
Huyện Bình Chánh
	Bề rộng thoát nước B=100m
	2013
	206.000
	 
	 

	47
	Lập dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Tăng (từ đường Lê Văn Việt đến  đường Nguyễn Xiển)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 9
	- Chiều dài  L = 2200m
- Lắp đặt  cống tròn D1000 - D2000  
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	255.410
	 
	 

	48
	Lập dự án Xây dựng HTTN đường An Dương Vương (từ cầu Mỹ Thuận đến Bến Phú Định)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận Bình Tân
	- Chiều dài L=2800m
- Xây dựng cống D800-1500
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	284.000
	 
	 

	49
	Lập dự án Xây dựng HTTN đường Đào Trí (từ Hoàng Quốc Việt đến Gò Ô Môi)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 7
	- Chiều dài L=1900m
- Xây dựng cống D800-1200
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	248.000
	 
	 

	50
	Lập dự án Xây dựng HTTN đường Đỗ Xuân Hợp (từ đập Nam Lý đến Nguyễn Duy Trinh)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 9
	- Chiều dài L=2400m
- Xây dựng cống D1200-2000
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	240.000
	 
	 

	51
	Lập dự án Xây dựng HTTN đường Đỗ Xuân Hợp (từ Xa lộ Hà Nội đến đập Nam Lý)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 9
	- Chiều dài L=3200m
- Xây dựng cống D1200-2000
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	320.000
	 
	 

	52
	Lập dự án Xây dựng HTTN đường Hoàng Quốc Việt (từ Huỳnh Tấn Phát đến Đào Trí)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 7
	- Chiều dài L=710m
- Xây dựng cống D800-1000
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	83.200
	 
	 

	53
	Lập dự án Xây dựng HTTN đường Quốc lộ 1A (từ cầu vượt An Sương đến Nguyễn Văn Quá)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 12
	- Chiều dài L=1400m
- Xây dựng cống D1000-1200
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	285.000
	43.000
	 

	54
	Lập dự án Xây dựng HTTN đường Trần Đại Nghĩa (từ Lê Ngung đến cầu Cái Trung)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận Bình Tân, Bình Chánh
	- Chiều dài L=1300m
- Xây dựng cống D1200-2000
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	475.500
	 
	 

	55
	Lập dự án Xây dựng HTTN đường vào dạ cầu Sài Gòn (từ Quốc Hương đến Trần Não)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận 2
	- Chiều dài L=900m
- Xây dựng cống D600
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	92.800
	 
	 

	56
	Lập Xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc Lộ 1A ( từ Lê Thị Riêng đến Ngã tư Ga)
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
	Quận Thủ Đức
	- L= 2.900m
- Lắp đặt cống tròn D1000, D1200
- Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường
	2013
	500.000
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chương trình nước sạch
	 
	 
	 
	 
	422.254
	55.000
	 

	1
	Lập dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2012-2015
	Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn
	Thành phố HCM
	17 trạm mới, sửa chữa mở rộng 11 trạm
	2013
	400.000
	55.000
	 

	2
	Lập dự án chương trình vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2016
	Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn
	Thành phố HCM
	Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn
	2013
	22.254
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đầu tư cho giáo dục - đào tạo
	 
	 
	 
	 
	4.047.111
	40.000
	 

	1
	Lập dự án nâng cấp mở rộng Trường THPT Bình Chánh
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	17 phòng học và các phòng chức năng
	2013
	20.000
	 
	 

	2
	Lập dự án Xây dựng trường Mầm non Hoa Sen
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	16 phòng và công trình phụ
	2013
	40.000
	 
	 

	3
	Lập dự án Xây dựng trường Mầm non Quỳnh Anh xã Hưng Long 
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	16 phòng và công trình phụ
	2013
	40.000
	 
	 

	4
	Lập dự án Xây dựng trường Mầm non xã Bình Hưng
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	16 phòng học và các phòng chức năng,  công trình phụ
	2013
	40.000
	 
	 

	5
	Lập dự án Xây dựng trường Mầm non xã Đa Phước
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	16 phòng học và các phòng chức năng,  công trình phụ
	2013
	40.000
	 
	 

	6
	Lập dự án Xây dựng trường Mầm non xã Lê Minh Xuân
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	16 phòng và công trình phụ
	2013
	40.000
	 
	 

	7
	Lập dự án Xây dựng trường Mầm non xã Phạm Văn Hai ( khu dân cư An Hạ)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	16 phòng học và các phòng chức năng,  công trình phụ
	2013
	40.000
	 
	 

	8
	Lập dự án Xây dựng trường Mầm non xã Phong Phú
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	16 phòng học và các phòng chức năng,  công trình phụ
	2013
	40.000
	 
	 

	9
	Lập dự án Xây dựng trường Mầm non xã Qui Đức
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	16 phòng và công trình phụ
	2013
	40.000
	 
	 

	10
	Lập dự án Xây dựng trường Mầm non xã Tân Kiên
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	16 phòng học và các phòng chức năng,  công trình phụ
	2013
	40.000
	 
	 

	11
	Lập dự án Xây dựng trường Mầm non xã Tân Quí Tây
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	16 phòng học và các phòng chức năng,  công trình phụ
	2013
	40.000
	 
	 

	12
	Lập dự án Xây dựng Trường THCS Bình Chánh (thuộc xã nông thôn mới)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	45 phòng học, các phòng chức năng , công trình phụ
	2013
	65.000
	 
	 

	13
	Lập dự án Xây dựng Trường THCS Phong Phú
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	45 phòng học, các phòng chức năng , công trình phụ
	2013
	65.000
	 
	 

	14
	Lập dự án Xây dựng Trường THCS Qui Đức
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	45 phòng học, các phòng chức năng , công trình phụ
	2013
	65.000
	 
	 

	15
	Lập dự án Xây dựng Trường THCS Tân Kiên
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	45 phòng học, các phòng chức năng , công trình phụ
	2013
	65.000
	 
	 

	16
	Lập dự án Xây dựng trường THCS Vĩnh Lộc A
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	45 phòng học, các phòng chức năng , công trình phụ
	2013
	65.000
	 
	 

	17
	Lập dự án Xây dựng Trường THCS Vĩnh Lộc B 
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	45 phòng học, các phòng chức năng , công trình phụ
	2013
	65.000
	 
	 

	18
	Lập dự án Xây dựng Trường THPT Bình Hưng
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	45 phòng học, các phòng chức năng , công trình phụ
	2013
	90.000
	 
	 

	19
	Lập dự án Xây dựng trường Tiểu học An Phú Tây
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	30 phòng học, các phòng chức năng , công trình phụ
	2013
	60.000
	 
	 

	20
	Lập dự án Xây dựng trường Tiểu học Bình Chánh
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	30 phòng học, các phòng chức năng , công trình phụ
	2013
	60.000
	 
	 

	21
	Lập dự án Xây dựng trường Tiểu học Bình Lợi
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	30 phòng học, các phòng chức năng , công trình phụ
	2013
	60.000
	 
	 

	22
	Lập dự án Xây dựng trường Tiểu học Lê Minh Xuân
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	30 phòng học, các phòng chức năng , công trình phụ
	2013
	60.000
	 
	 

	23
	Lập dự án Xây dựng trường Tiểu học Phạm Văn Hai
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	30 phòng học, các phòng chức năng , công trình phụ
	2013
	60.000
	 
	 

	24
	Lập dự án Xây dựng trường Tiểu học Phong Phú
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	30 phòng học, các phòng chức năng , công trình phụ
	2013
	60.000
	 
	 

	25
	Lập dự án Xây dựng trường Tiểu học Qui Đức
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	30 phòng học, các phòng chức năng , công trình phụ
	2013
	60.000
	 
	 

	26
	Lập dự án xây dựng mầm non Tân Thạnh Đông
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	12 phòng học và khối phụ
	2013
	30.000
	 
	 

	27
	Lập dự án xây dựng Trường mầm non An Nhơn Tây
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	10 phòng học và khối phụ
	2013
	25.000
	 
	 

	28
	Lập dự án xây dựng Trường mầm non Bình Chánh
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	15 nhóm trẻ, phòng chức năng và khối phụ
	2013
	28.000
	 
	 

	29
	Lập dự án xây dựng Trường mầm non Tân Thông Hội 1
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	16 nhóm trẻ và khối phụ
	2013
	47.000
	 
	 

	30
	Lập dự án xây dựng Trường THCS Phước Thạnh
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	25 phòng học và khối phụ
	2013
	50.000
	 
	 

	31
	Lập dự án xây dựng Trường tiểu học Phú Hoà Đông
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	30 phòng học và khối phụ
	2013
	42.000
	 
	 

	32
	Lập dự án xây dựng Trường tiểu học Tân Thạnh Đông 2
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	30 phòng học và khối phụ
	2013
	45.000
	 
	 

	33
	Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Trường mầm non thị trấn Nhà Bè
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Nhà Bè
	Huyện Nhà Bè
	Diện tích 1 ha
	2013
	40.000
	40.000
	 

	34
	Lập dự án xây dựng Trường mầm non khu công nghiệp Hiệp Phước
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè
	Huyện Nhà Bè
	8 nhóm trẻ và khối phụ
	2013
	20.000
	 
	 

	35
	Lập dự án Xây dựng bổ sung các phòng học chức năng và mở rộng sân chơi trưởng tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 1
	Quận 1
	Trệt, 3 lầu. Tổng diện tích sàn xây dựng  1.875m2
	2013
	26.128
	 
	 

	36
	Lập dự án xây dựng Trường mầm non 30/4 (cơ sở 2)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 1
	Quận 1
	08 nhóm trẻ và khối phụ
	2013
	20.000
	 
	 

	37
	Lập dự án xây dựng Trường mầm non Bến Thành
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 1
	Quận 1
	06 nhóm trẻ và khối phụ
	2013
	30.000
	 
	 

	38
	Lập dự án xây dựng mới Trường PTTH (khu trường đua Phú Thọ)
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11
	Quận 11
	45 phòng học và khối phụ
	2013
	100.000
	 
	 

	39
	Lập dự án xây dựng Trường Mầm non Hiệp Thành
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12
	Quận 12
	18 phòng học, khối phụ
	2013
	27.000
	 
	 

	40
	Lập dự án xây dựng Trường Mầm non Thạnh Lộc
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12
	Quận 12
	18 phòng học, khối phụ
	2013
	40.000
	 
	 

	41
	Lập dự án xây dựng Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12
	Quận 12
	30 phòng học, khối phụ
	2013
	60.000
	 
	 

	42
	Lập dự án xây dựng Trường THPT Thới An
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12
	Quận 12
	45 phòng học, khối phụ
	2013
	90.000
	 
	 

	43
	Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Hiệp Thành 1
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12
	Quận 12
	30 phòng học, khối phụ
	2013
	35.000
	 
	 

	44
	Lập dự án xây dựng Trường mầm non Họa Mi (phường An Phú)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 2
	Quận 2
	09 nhóm trẻ và khối phụ
	2013
	25.000
	 
	 

	45
	Lập dự án Xây dựng Trường Mầm non Vườn Hồng (khu 131 ha)
	Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 2
	Quận 2
	4.600 m2, 18 nhóm trẻ
	2013
	40.000
	 
	 

	46
	Lập dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để Xây dựng Trường Mầm non 3, quận 4
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 4
	Quận 4
	Thu hồi 1.347,7  m2 đất của 12 hộ dân
	2013
	48.321
	 
	 

	47
	Lập dự án xây dựng mới trường Mầm non 16, quận 4
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 4
	Quận 4
	20 phòng học và phòng chức năng
	2013
	41.000
	 
	 

	48
	Lập dự án Nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới khối phòng học trường THCS Huỳnh Tấn Phát
	Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 7
	Quận 7
	Nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới 30 phòng học
	2013
	60.000
	 
	 

	49
	Lập dự án xây dựng Trường mầm non khu chế xuất Tân Thuận
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 7
	Quận 7
	10 phòng học và khối phụ
	2013
	15.200
	 
	 

	50
	Lập dự án Xây dựng Trường mầm non Phạm Hữu Lầu
	Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 7
	Quận 7
	10 nhóm trẻ và khối phụ
	2013
	30.000
	 
	 

	51
	Lập dự án Chống ngập và nâng cấp, cải tạo trường Mầm non Bông Sen phường 16 quận 8
	Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 8
	Quận 8
	Nâng nền, sửa chữa cải tạo và bổ sung thiết bị giảng dạy
	2013
	25.770
	 
	 

	52
	Lập dự án Chống ngập và nâng cấp, cải tạo trường Mầm non Thỏ Ngọc phường 7 quận 8
	Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 8
	Quận 8
	Nâng nền, sửa chữa cải tạo và bổ sung thiết bị giảng dạy
	2013
	27.700
	 
	 

	53
	Lập dự án xây dựng trường Mầm non phường 10 quận 8
	Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 8
	Quận 8
	Mở rộng và xây dựng thêm10 phòng học và các phòng chức năng
	2013
	22.100
	 
	 

	54
	Lập dự án xây dựng trường Mầm non phường 14 quận 8
	Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 8
	Quận 8
	Mở rộng và xây dựng thêm 18 phòng học và các phòng chức năng
	2013
	33.200
	 
	 

	55
	Lập dự án Xây dựng trường Mầm non phường 15 quận 8
	Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 8
	Quận 8
	Mở rộng và xây dựng thêm 20 phòng học và các phòng chức năng
	2013
	36.500
	 
	 

	56
	Lập dự án xây dựng trường Tiểu học phường 9 quận 8
	Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 8
	Quận 8
	Mở rộng và xây dựng thêm 23 phòng học và các phòng chức năng
	2013
	60.000
	 
	 

	57
	Lập dự án xây dựng mới Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Bình Tân
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	Quận Bình Tân
	09 phòng học và các phòng chức năng
	2013
	41.000
	 
	 

	58
	Lập dự án xây dựng mới Trường mầm non Bình Hưng Hòa (đất ao)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	Quận Bình Tân
	20 phòng học và khối phụ
	2013
	70.000
	 
	 

	59
	Lập dự án Xây dựng mới trường mầm non Hoa Cúc phường Bình Trị Đông A
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	Quận Bình Tân
	20 phòng học và khối phụ. 
	2013
	43.459
	 
	 

	60
	Lập dự án Xây dựng mới trường mầm non Phong Lan phường Bình Hưng Hoà
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	Quận Bình Tân
	20 phòng học và khối phụ. 
	2013
	21.784
	 
	 

	61
	Lập dự án xây dựng mới Trường tiểu học Bình Hưng Hòa (đất ao)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	Quận Bình Tân
	30 phòng học và khối phụ
	2013
	75.000
	 
	 

	62
	Lập dự án xây dựng mới Trường tiểu học Bình Trị Đông B
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	Quận Bình Tân
	30 phòng học và khối phụ. Diện tích 14000 m2
	2013
	60.000
	 
	 

	63
	Lập dự án Xây dựng trường mầm non Bình Hưng Hòa (khu Tanimex)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	Quận Bình Tân
	20 phòng học và khối phụ. Diện tích 6000 m2
	2013
	40.000
	 
	 

	64
	Lập dự án Xây dựng trường mầm non Bình Trị Đông A
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	Quận Bình Tân
	20 phòng học và khối phụ. Diện tích 6000 m2
	2013
	43.533
	 
	 

	65
	Lập dự án xây dựng Trường mầm non khu công nghiệp Tân Tạo
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	Quận Bình Tân
	16 nhóm trẻ và khối phụ
	2013
	30.000
	 
	 

	66
	Lập dự án xây dựng Trường mầm non khu công nghiệp Vĩnh Lộc
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	Quận Bình Tân
	16 nhóm trẻ và khối phụ
	2013
	28.000
	 
	 

	67
	Lập dự án xây dựng Trường tiểu học Bình Trị Đông B  (đất của Công ty CP ĐT XD Bình Chánh BCCI)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	Quận Bình Tân
	30 phòng học và khối phụ. Diện tích 14.000 m2
	2013
	65.000
	 
	 

	68
	Lập dự án mở rộng trường Mầm non 2, quận Bình Thạnh
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Bình Thạnh
	Quận Bình Thạnh
	10 phòng học
	2013
	10.000
	 
	 

	69
	Lập dự án xây dựng trường THCS Cửu Long, phường 22, quận Bình Thạnh
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Bình Thạnh
	Quận Bình Thạnh
	19 phòng và các phòng chức năng
	2013
	38.000
	 
	 

	70
	Lập dự án xây dựng trường THCS Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Bình Thạnh
	Quận Bình Thạnh
	30 phòng và các phòng chức năng
	2013
	57.000
	 
	 

	71
	Lập dự án xây dựng trường THCS phường 12, quận Bình Thạnh
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Bình Thạnh
	Quận Bình Thạnh
	30 phòng và các phòng chức năng
	2013
	40.000
	 
	 

	72
	Lập dự án xây dựng Trường mầm non 15 quận Gò Vấp
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Gò Vấp
	Quận Gò Vấp
	6 phòng học và các phòng chức năng
	2013
	18.500
	 
	 

	73
	Lập dự án xây dựng trường Mầm non 6, Quận Gò Vấp
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Gò Vấp
	Quận Gò Vấp
	8 phòng học và các phòng chức năng
	2013
	18.000
	 
	 

	74
	Lập dự án xây dựng trường THCS phường 11, Quận Gò Vấp
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Gò Vấp
	Quận Gò Vấp
	23 phòng học và các phòng chức năng
	2013
	46.000
	 
	 

	75
	Lập dự án xây dựng trường THCS phường 15, Quận Gò Vấp
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Gò Vấp
	Quận Gò Vấp
	30 phòng học và các phòng chức năng
	2013
	60.000
	 
	 

	76
	Lập dự án xây dựng Trường THCS phường 7 quận Gò Vấp
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Gò Vấp
	Quận Gò Vấp
	22 phòng học và các phòng chức năng
	2013
	65.000
	 
	 

	77
	Lập dự án xây dựng Trường tiểu học phường 11 quận Gò Vấp
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Gò Vấp
	Quận Gò Vấp
	20 phòng học và các phòng chức năng
	2013
	57.000
	 
	 

	78
	Lập dự án xây dựng Trường mầm non liên phường 13, 14, quận Phú Nhuận
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Phú Nhuận
	Quận Phú Nhuận
	12 phòng học và phòng chức năng
	2013
	30.000
	 
	 

	79
	Lập dự án xây dựng Trường mầm non Sơn Ca 1 (phân hiệu 1)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Phú Nhuận
	Quận Phú Nhuận
	10 nhóm trẻ và khối phụ
	2013
	21.000
	 
	 

	80
	Lập dự án xây dựng Trường THCS Võ Văn Tần
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình
	Quận Tân Bình
	18 phòng học và phòng chức năng
	2013
	43.500
	 
	 

	81
	Lập dự án xây dựng Trường THCS Nguyễn Huệ
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Tân Phú
	Quận Tân Phú
	28 phòng học và khối phụ
	2013
	65.000
	 
	 

	82
	Lập dự án xây dựng Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Tân Phú
	Quận Tân Phú
	22 - 25 phòng học và khối phụ
	2013
	45.000
	 
	 


	83
	Lập dự án xây dựng trường Mầm non INDIA GRANDI
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Thủ Đức
	Quận Thủ Đức
	Diện tích 5000 m2
	2013
	40.000
	 
	 

	84
	Lập dự án xây dựng Trường mầm non khu chế xuất Linh Trung 1
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức
	Quận Thủ Đức
	14 nhóm trẻ và khối phụ
	2013
	30.000
	 
	 

	85
	Lập dự án xây dựng Trường mầm non khu chế xuất Linh Trung 2
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức
	Quận Thủ Đức
	16 nhóm trẻ và khối phụ
	2013
	30.000
	 
	 

	86
	Lập dự án xây dựng trường THCS INDIA GRANDI
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Thủ Đức
	Quận Thủ Đức
	Diện tích 16000 m2
	2013
	90.000
	 
	 

	87
	Lập dự án Xây dựng xưởng thực hành Trung tâm giáo dục dạy nghề Thanh thiếu niên 2
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Huyện Củ Chi
	Xưởng thực hành cho học viên
	2013
	5.000
	 
	 

	88
	Lập dự án mở rộng, nâng cấp Trung tâm giáo dục Thường xuyên quận 12
	Trung tâm giáo dục Thường xuyên quận 12
	Quận 12
	32 phòng học và khối phụ
	2013
	80.000
	 
	 

	89
	Lập dự án mua sắm trang thiết bị ngành công nghệ kỹ thuật điện của Trường Cao đẳng giao thông vận tải
	Trường Cao đẳng giao thông vận tải
	Quận 12
	Thiết bị chuyên dùng
	2013
	6.200
	 
	 

	90
	Lập dự án mua sắm trang thiết bị dạy nghề của Trường cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ
	Trường cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ
	Quận 1
	Thiết bị dạy nghề
	2013
	14.300
	 
	Đầu tư bằng nguồn vốn thanh lý cơ sở vật chất tại số 81/12 Nguyễn Hữu Cầu và số 2A Cao Thắng

	91
	Lập dự án nâng cấp, sửa chữa Trường THPT Tân Bình
	Trường THPT Tân Bình
	Quận Tân Phú
	Xây mới khối nhà đa năng và cải tạo, sửa chữa các công trình xuống cấp
	2013
	39.916
	 
	 

	92
	Lập dự án cải tạo nâng cấp Trường tiểu học Nguyễn Bình huyện Nhà Bè
	Trường tiểu học Nguyễn Bình 
	Huyện Nhà Bè
	Xây dựng 8 phòng học và các phòng chức năng
	2013
	40.000
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đầu tư cho y tế
	 
	 
	 
	 
	466.000
	202.000
	 

	1
	Lập dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng Trung tâm Y tế dự phòng Quận 8
	Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8
	Quận 8
	Bồi thường giải phóng mặt bằng 5430 m2
	2013
	44.000
	44.000
	 

	2
	Lập dự án xây dựng mới Trung tâm y tế dự phòng huyện Củ Chi
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	4000 m2
	2013
	48.000
	 
	 

	3
	Lập dự án Xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng quận 2
	Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 2
	Quận 2
	2.200 m2
	2013
	40.000
	 
	 

	4
	Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để mở rộng Trung tâm Y tế dự phòng quận 4
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 4
	Quận 4
	Thu hồi đất 4.299m2 để làm đường vào công trình (110 hộ dân)
	2013
	158.000
	158.000
	 

	5
	Lập dự án xây dựng mở rộng và cải tạo Bệnh viện quận 4
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 4
	Quận 4
	Xây dựng mới 01 hầm, 01 trệt và 05 lầu, và cải tạo, nâng cấp khối cũ
	2013
	35.000
	 
	 

	6
	Lập dự án Xây dựng mới Trung tâm Y tế dự phòng quận 4
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 4
	Quận 4
	Diện tích sàn xây dựng 4.485 m2
	2013
	75.000
	 
	 

	7
	Lập dự án Xây dựng mới Trung tâm Y tế dự phòng và trung tâm tư vấn hỗ trợ cộng đồng
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú
	Quận Tân Phú
	1 hầm, 1 trệt, 4 lầu
	2013
	60.000
	 
	 

	8
	Lập dự án xây dựng phòng khám chính sách khu vực INDIA GRANDI
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Thủ Đức
	Quận Thủ Đức
	1000 m2
	2013
	6.000
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đầu tư cho giao thông
	 
	 
	 
	 
	6.622.403
	2.240.553
	 

	1
	Lập dự án Xây dựng đường vào Trường Mầm Non xã Hiệp Phước
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè
	Huyện Nhà Bè
	Chiều dài 80m, rộng 10m
	2013
	5.500
	4.000
	 

	2
	Lập dự án Mở rộng đường Lạc Long Quân (Bình Thới - Tân Hóa)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11
	Quận 11
	Chiều dài tuyến 1117,82m
	2013
	355.000
	315.000
	 

	3
	Lập dự án xây dựng Nút giao thông 3/2 - Lê Đại Hành - Lãnh Binh Thăng
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11
	Quận 11
	Diện tích nút giao thông 8200m2
	2013
	367.000
	337.000
	 

	4
	Lập dự án Nâng cấp mở rộng đường Lê Tấn Bê (đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến đại lộ Võ Văn Kiệt)
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	Quận Bình Tân
	hoàn chỉnh mặt đường và hệ thống thoát nước
	2013
	20.000
	0
	 

	5
	Lập dự án Nâng cấp mở rộng đường Sông Suối
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	quận Bình Tân
	hoàn chỉnh mặt đường 1.200m x 12m và hệ thống thoát nước
	2013
	30.000
	0
	 

	6
	Lập dự án mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Văn Dung
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Gò Vấp
	Quận Gò Vấp
	622m x 12m
	2013
	26.400
	 
	 

	7
	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè các tuyến đường khu vực cửa ngỏ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất.
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình
	quận Tân Bình
	 Lắp đặt bó vỉa, lát vỉa hè bằng đá granite. Cải tạo hệ thống chiếu sáng, thoát nước, trồng cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ. Mở rộng bán kính cong tại các giao lộ 
	2013
	80.000
	0
	 

	8
	Lập dự án đầu tư Xây dựng nút giao thông An Phú (giao giữa Đại lộ Đông Tây và đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây)
	Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông đô thị 
	Quận 2
	Xây dựng nút giao thông hoàn chỉnh
	2013
	1.000.000
	500.000
	 

	9
	Lập dự án Xây dựng đường vào khu tái định cư Long Sơn, phường Long Bình, quận 9
	Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 9
	Quận 9
	92.56m x 12m + 91.07m x 31m
	2013
	33.179
	28.179
	 

	10
	Lập dự án đầu tư Nâng cấp, mở rộng bến phà Cát Lái (quận 2, tỉnh Đồng Nai)
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình Cầu phà thành phố 
	Quận 2, Tỉnh Đồng Nai
	Đầu tư nâng cấp phà Cát Lái
	2013
	54.000
	0
	 

	11
	Lập dự án xây dựng đường vào Khu nhà lưu trú công nhân phường Long Thạnh Mỹ quận 9
	Cty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao thành phố
	Quận 9
	20m x 250m
	2013
	25.000
	16.000
	 

	12
	Lập dự án Xây dựng cầu lắp ghép kết cấu thép tại nút giao thông vòng xoay Hoàng Văn Thụ - Trường Sơn - Cộng Hòa
	Khu Quản lý giao thông đô thị số 1
	Quận Tân Bình
	Xây dựng 1 cầu, chiều dài 250m, rộng 7m; chiều dài đường vào cầu mỗi bên 45m
	2013
	90.000
	 
	 

	13
	Lập dự án Xây dựng đường nối từ đường Thái Văn Lung đến đường Tôn Đức Thắng
	Khu quản lý giao thông đô thị số 1
	Quận 1
	342m x (14-27)m
	2013
	14.000
	0
	 

	14
	Xây dựng cầu vượt Ngã 4 Bốn Xã
	Khu quản lý giao thông đô thị số 1
	Bình Tân, Tân Phú
	Xây dựng cầu vượt trực thông (cầu thép) theo hướng đường Hòa Bình - Lê Văn Quới, Bcầu=9m. Bên dưới mở rộng mặt bằng nút giao, tổ chức lại giao thông bằng đảo dẫn hướng và vạch sơn kết hợp bố trí đèn tín hiệu điều khiển giao thông hợp lý.
	2013
	757.760
	453.100
	 

	15
	Xây dựng cầu vượt Ngã 6 Cộng trường Dân chủ
	Khu quản lý giao thông đô thị số 1
	Q.10
	Xây dựng cầu vượt trực thông 1 chiều (cầu thép) theo hướng đường Võ Thị Sáu - đường 3 tháng 2, Bcầu=9m. Bên dưới, đối với các hướng còn lại nghiêng cứu phương án thu hẹp đảo xuyến xây dựng thêm các đảo dẫn hướng để bố trí đèn tín hiệu 3 pha, nghiêng cứu đ
	2013
	203.500
	32.550
	 

	16
	Xây dựng cầu vượt Ngã 6 Nguyễn Tri Phương - Ngô Gia Tự
	Khu quản lý giao thông đô thị số 1
	Q.10
	Xây dựng cầu vượt trực thông (cầu thép) theo hướng Nguyễn Tri Phương. Bcầu=9m. Bên dưới cầu sẽ tổ chức giao thông bằng đảo hướng dòng kết hợp bố trí đèn tín hiệu.
	2013
	153.630
	1.200
	 

	17
	Xây dựng cầu vượt Ngã 6 Nguyễn Tri Phương -3/2
	Khu quản lý giao thông đô thị số 1
	Q.10
	Xây dựng cầu vượt trực thông bằng thép theo hướng đường 3/2 vượt qua ngã 3 (đường 3/2 - Lý Thái Tổ) và ngã 4 (đường 3/2 - Thành Thái - Nguyễn Tri Phương), chiều rộng cầu Bcầu=9m. Bên dưới cầu sẽ tổ chức giao thông thành 2 nút giao riêng biệt bằng đảo hướn
	2013
	204.560
	1.500
	 

	18
	Xây dựng cầu vượt Ngã 7 Điện Biên Phủ
	Khu quản lý giao thông đô thị số 1
	Q.10
	Xây dựng cầu vượt trực thông 1 chiều (cầu thép) theo hướng Ngô Gia Tự - Điện Biên Phủ, Bcầu=9m. Bên dưới cầu sẽ tổ chức giao thông bằng đảo giao thông và vạch sơn hướng dòng kết hợp bố trí đèn tín hiệu hợp lý.
	2013
	168.200
	1.650
	 

	19
	Xây dựng cầu vượt Nút giao Cây Gõ
	Khu quản lý giao thông đô thị số 1
	Q.6
	Kết hợp việc thay thế tổ chức giao thông bằng đảo xuyến bằng các ngã tư có sử dụng đèn tín hiệu với xây dựng cầu vượt trực thông theo hướng Hồng Bàng Bcầu = 12m
	2013
	241.000
	1.650
	 

	20
	Xây dựng cầu vượt Nút giao Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa
	Khu quản lý giao thông đô thị số 1
	Q.Tân Bình
	 + Giai doạn trước mắt : Xây dựng cầu vượt trực thông (cầu thép) theo hướng đường Cộng Hòa, Bcầu = 9m. Phía dưới cầu tổ chức lại giao thông bằng đảo dẫn hướng và vạch sơn kết hợp bố trí đèn tín hiệu hợp lý.
 + Giai đoạn 2 : Hoàn thiện tuyến trên cao theo 
	2013
	156.920
	500
	 

	21
	Xây dựng cầu vượt Nút giao Trường Chinh - Cộng Hòa
	Khu quản lý giao thông đô thị số 1
	Q.Tân Bình
	Xây dựng cầu vượt trực thông 1 chiều (cầu thép) theo hướng Trường Chinh - Cộng Hòa nhằm giảm thiểu giao cắt trong nút, bên dưới cầu tổ chức lại đảo giao thông dẫn hướng kết hợp bố trí đèn tín hiệu với các pha hợp lý hợp lý. Bề rộng cầu vượt 1 chiều dự kiế
	2013
	137.220
	500
	 

	22
	Lập dự án Mở rộng hẻm số 115, đường số 5, khu phố 2, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức để làm đường vào Khu trung tâm Đăng kiểm cơ giới 50-02S
	Khu quản lý giao thông đô thị số 2
	Quận Thủ Đức
	dài 120m x 7m
	2013
	17.000
	8.000
	 

	23
	Lập dự án Xây dựng cầu Ông Dầu trên Quốc lộ 13
	Khu quản lý giao thông đô thị số 2
	quận Thủ Đức
	37m x 20m
	2013
	75.000
	10.000
	 

	24
	Lập dự án Cải tạo, nâng cấp đường vành đai phía Đông đoạn từ cầu Phú Mỹ đến Liên tỉnh lộ 25B
	Khu quản lý giao thông đô thị số 2 
	Quận 2
	2.800m x 12m (x 2 nhánh)
	2013
	83.000
	0
	 

	25
	Lập dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ đường nối đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu tới đường vành đai 2), quận 9
	Khu quản lý giao thông đô thị số 2 
	Quận 9
	1.600m x 12,5m
	2013
	26.000
	0
	 

	26
	Lập dự án nâng cấp mở rộng đường vào khu tái định cư phường Tân Thới Nhất - Quận 12 (TTN 17)
	Khu quản lý giao thông đô thị số 3
	Q.12
	L=5210m
B= 40m
	2013
	135.630
	 
	 

	27
	Lập dự án Xây dựng nút giao thông ngã 6 Gò Vấp
	Khu quản lý giao thông đô thị số 3
	quận Gò Vấp
	xây dựng cầu thép
	2013
	500.000
	100.000
	 

	28
	Mở rộng nâng cấp đường Phan Văn Đối
	Khu quản lý giao thông đô thị số 3
	H.Hóc Môn
	Mở rộng lộ giới 20m, bố trí vỉa hè, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng theo quy hoạch
	2013
	443.027
	268.764
	 

	29
	Mở rộng nâng cấp đường Phan Văn Trị (đoạn từ cầu Hang Trong đến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi)
	Khu quản lý giao thông đô thị số 3
	Q.Gò Vấp
	-Xây dựng mới cầu Hang Trong (dự kiến xây 02 cầu, mỗi cầu rộng 7m)
-Mở rộng mặt đường Phan Văn Trị đạt 4 làn xe, dài 150m (tương tự đoạn từ Thống Nhất đến cầu Hang Trong)
-Bố trí thoát nước, cây xanh, chiếu sáng phù hợp với qui mô mở rộng
	2013
	224.877
	160.960
	 

	30
	Lập dự án Xây dựng nút giao thông đường Nguyễn Hữu Thọ và đường kho dầu B nối dài
	Khu Quản lý giao thông đô thị số 4
	Huyện Nhà Bè
	Nút giao thông hoàn chỉnh
	2013
	800.000
	 
	 

	31
	Thảm BTN mặt đường trục Bắc Nam giai đoạn 2 (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến nút giao cầu Bà Chiêm)
	Khu quản lý giao thông đô thị số 4
	Q.7, H.Nhà Bè
	Chiều dài tuyến 7.125m, mặt cắt ngang 14,5m; chiều dài cầu 990m.
	2013
	165.000
	 
	 

	32
	Lập dự án Xây dựng đường đường dân sinh 02 bên và khai thác hệ thống quỹ đất bên dưới công trình  cầu nối Khu A Nam Sài Gòn
	Khu quản lý giao thông đô thị số 4 
	Quận 7
	Khai thác đường dân sinh
	2013
	30.000
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chương trình xử lý rác
	 
	 
	 
	 
	42.000
	0
	 

	1
	Lập dự án Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn từ Quốc lộ 50 vào nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh (Đường số 1)
	Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố
	Xã Đa Phước, huyện Bình Chánh
	452 m
	2013
	42.000
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chương trình nhá tái định cư và nhà ở xã hội
	 
	 
	 
	 
	117.400
	28.265
	 

	1
	Lập dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư di dời sạt lở 2,2ha tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè
	Huyện Nhà Bè
	2,2ha
	2013
	40.000
	0
	 

	2
	Lập dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư Bà Xán
	Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích huyện Cần Giờ
	Huyện Cần Giờ
	22.771m2
	2013
	8.000
	1.265
	 

	3
	Lập dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Cá Cháy
	Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích huyện Cần Giờ
	Huyện Cần Giờ
	71.671m2
	2013
	46.100
	20.500
	 

	4
	Lập dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Cọ Dầu
	Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích huyện Cần Giờ
	Huyện Cần Giờ
	35.946m2
	2013
	23.300
	6.500
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công trình, dự án khác
	 
	 
	 
	 
	5.877.858
	415.403
	 

	1
	Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Khu kinh tế kết hợp nhiệm vụ Quốc phòng thuộc Bộ Tư lệnh thành phố
	Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	6,6 ha
	2013
	43.556
	38.813
	 

	2
	Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh thuộc Bộ Tư lệnh thành phố
	Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	111 ha
	2013
	307.324
	273.935
	 

	3
	Lập dự án cải tạo và nâng cấp trưng bày các không gian Đền tưởng niệm liệt sỹ Bến Dược
	Ban quản lý công trình xây dựng Đền tưởng niệm Bến Dược
	Huyện Củ Chi
	1,050 m²
	2013
	41.266
	 
	 

	4
	Lập dự án sơn màu gỗ các cột, sửa chữa nền sân và thay mới các bia khắc tên liệt sỹ Đền tưởng niệm liệt sỹ Bến Dược Củ Chi
	Ban quản lý công trình xây dựng Đền tưởng niệm Bến Dược
	Huyện Củ Chi
	21,948 m²
	2013
	26.500
	 
	 

	5
	Lập dự án Xây dựng các hạng mục kiến trúc cảnh quan khu tưởng niệm Liệt sỹ tết mậu Thân 1968 xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	Nhà điều hành, khu  dịch vụ, nhà bia, sân khấu và các công trình kiến trúc cảnh quan khác trong khu 12ha
	2013
	110.000
	 
	 

	6
	Lập dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Cần Giờ
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ
	Huyện Cần Giờ
	Xây dựng, nâng cấp đê biển L=20 Km
	2013
	936.000
	 
	 

	7
	Xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng thuộc giai đoạn 1 Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ
	Huyện Cần Giờ
	800 m2
	2013
	12.000
	 
	 

	8
	Xây dựng mới trụ sở công an huyện Cần Giờ
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ
	Huyện Cần Giờ
	9.000 m2
	2013
	120.000
	 
	 

	9
	Xây dựng mới trụ sở khối vận huyện Cần Giờ
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ
	Huyện Cần Giờ
	1ha
	2013
	80.000
	 
	 

	10
	Lập dự án khu vui chơi thanh thiếu niên xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	4.746,2 m2
	2013
	9.886
	 
	 

	11
	
Lập dự án xây dựng mới trụ sở Khối đoàn thể quận 10


	
Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 10

	Quận 10
	01 hầm, 08 tầng, sân thượng
	2013
	108.723
	 
	 

	12
	Lập dự án xây dựng khu công viên cây xanh nút giao vòng xoay chân cầu Sài Gòn
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 2
	Quận 2
	7,3ha
	2013
	143.000
	 
	 

	13
	Lập dự án xây dựng trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận 5
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 5
	Quận 5
	3500 m2
	2013
	42.000
	 
	 

	14
	Lập dự án xây dựng nhà thiếu nhi quận 7
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 7
	Quận 7
	5.800 m2
	2013
	65.500
	 
	 

	15
	Lập dự án xây dựng khu vui chơi thiếu nhi tại phường 5, quận 8
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8 
	1050 m2
	2013
	6.760
	 
	 

	16
	Lập dự án xây dựng khu vui chơi thiếu nhi tại phường 7, quận 8
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8 
	1033m2
	2013
	6.790
	 
	 

	17
	Lập đánh giá tác động môi trường khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa (phục vụ công tác bốc mộ, di dời)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	quận Bình Tân
	60ha
	2013
	1.000
	 
	 

	18
	Lập dự án san lấp khu đất công để xây dựng cụm các công trình công cộng phường Bình Hưng Hoà
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	Quận Bình Tân
	34.715 m2
	2013
	100.000
	 
	 

	19
	Lập dự án sửa chữa Trung tâm văn hoá Thể dục thể thao quận Bình Tân (cơ sở 1)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	Quận Bình Tân
	4000 m2
	2013
	30.000
	 
	 

	20
	Lập dự án sửa chữa Trung tâm văn hoá Thể dục thể thao quận Bình Tân (cơ sở 2)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	Quận Bình Tân
	2000 m2
	2013
	30.000
	 
	 

	21
	Lập dự án xây dựng trụ sở làm việc UBND quận Phú Nhuận
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Phú Nhuận
	Quận Phú Nhuận
	9.300 m2
	2013
	130.000
	 
	Ngân sách thành phố 50%

	22
	Lập dự án xây dựng trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận Phú Nhuận
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Phú Nhuận
	Quận Phú Nhuận
	4500 m2
	2013
	55.000
	 
	 

	23
	Xây dựng khu tiếp dân, trụ sở làm việc đội cảnh sát quản lý hành chính và cảnh sát giao thông-trật tự-phản ứng nhanh và kho lưu trữ hồ sơ hộ khẩu, hồ sơ đăng ký xe, kho tang vật hình sự và vi phạm hành chính của Công an quận Phú Nhuận
	
Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Phú Nhuận


	Quận Phú Nhuận
	10.500 m2
	2013
	84.000
	 
	 

	24
	Lập dự án xây dựng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Tân Bình
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình
	Quận Tân Bình
	5520m2
	2013
	56.380
	10.515
	 

	25
	Xây dựng mới trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Thủ Đức
	
Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức


	Quận Thủ Đức
	5.000 m2
	2013
	40.000
	 
	 

	26
	Lập dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Quận 1
	Cải tạo 6000 m2 trụ sở tại số 3 Phan Văn Đạt
	2013
	40.000
	 
	 

	27
	Lập dự án xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	quận 1
	tượng đài
	2013
	30.000
	 
	 

	28
	Lập dự án xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Nam bộ kháng chiến
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	quận 3
	tượng đài
	2013
	50.000
	 
	 

	29
	Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để xây dựng công viên cây xanh bờ kênh Tẻ (giai đoạn 1)
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận 4
	quận 4
	14249m2
	2013
	54.000
	54.000
	 

	30
	Lập dự án xây dựng Tháp lưu cốt phục vụ công tác di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	quận Bình Tân
	2ha
	2013
	30.000
	 
	 

	31
	Lập dự án xây dựng mở rộng khu vực an táng 2ha  Nghĩa trang công viên thành phố (gần khu vực 4,6ha hiện hữu)
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Huyện Củ Chi
	2ha (1200 mộ)
	2013
	5.000
	 
	 

	32
	Lập dự án xây dựng hàng rào Khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc
	Ban Quản lý Khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc
	 Quận 9
	10,853 km hàng rào và 12 cổng phụ
	2013
	41.142
	 
	 

	33
	Lập dự án Xây dựng tòa nhà triển lãm Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh tại khu đô thị mới Thủ Thiêm
	Ban quản lý xây dựng trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố
	Quận 2
	7000m2: 1 tầng hầm, 4 tầng lầu
	2013
	615.000
	0
	 

	34
	Lập dự án xây dựng đường nội bộ, vĩa hè Bảo tàng Hồ Chí Minh
	Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
	quận 4
	1800 m2
	2013
	3.000
	 
	 

	35
	Lập dự án mua sắm thiết bị chuyên dùng và thiết bị lưu trữ phục vụ cho việc trưng bày và lưu trữ hiện vật tại bảo tàng Hồ Chí Minh
	Bảo tàng Hồ Chí Minh-chi nhánh thành phố HCM
	Quận 4
	Trang thiết bị
	2013
	14.500
	 
	 

	36
	Lập dự án sửa chữa 2 chốt kiểm soát trên sông (PONTON số 5, 6)
	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố
	Quận 4
	Sửa chữa 2 chốt kiểm soát trên sông
	2013
	2.500
	 
	 

	37
	Lập dự án sửa chữa PONTON cầu tàu Hải đội 2
	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố
	Huyện Cần Giờ
	PONTON vỏ sắt, dài 24m, rộng 7m, cao 1,8m; cầu tàu dài 30m, rộng 1,6m, mặt cầu gỗ, trụ cột bê tông
	2013
	3.000
	 
	 

	38
	Lập dự án xây dựng doanh trại trạm biên phòng Hiệp Phước
	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố
	Huyện Nhà Bè
	DTS: 2.000 m2; tường rào: 220m; ; sân đường: 1.000m2; san lấp: 2.000m3; doanh cụ
	2013
	50.000
	 
	 

	39
	Lập dự án xây dựng doanh trại trạm biên phòng Lý Nhơn
	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố
	Huyện Cần Giờ
	DTS: 200 m2; tường rào: 120 m; sân đường: 500m2; san lấp: 1.000m3; 
	2013
	15.000
	 
	 

	40
	Lập dự án xây dựng doanh trại trạm kiểm soát An Thới Đông
	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố
	Huyện Cần Giờ
	DTS: 200 m2; tường rào: 120 m; sân đường: 500m2; san lấp: 1.000m3; doanh cụ
	2013
	15.000
	 
	 

	41
	Lập dự án xây dựng doanh trạm biên phòng cửa khẩu Hiệp Phước 2
	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố
	Huyện Nhà Bè
	DTS: 2.200 m2; tường rào: 400 m; sân đường: 2.000m2; san lấp: 5.000m3; doanh cụ
	2013
	50.000
	 
	 

	42
	Lập dự án cải tạo mở rộng Trung đoàn 10
	Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh
	Huyện Nhà Bè
	1.426 m2 gồm 2 khối nhà xây mới 2 tầng và các nhà cải tạo 2 tầng
	2013
	21.994
	 
	 

	43
	Lập dự án khu tăng gia sản xuất tập trung tại xã Tân Thạnh Tây
	Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh
	Huyện Củ Chi
	13858 m2
	2013
	9.288
	 
	 

	44
	Lập dự án xây dựng kho pháo hoa và thiết bị bắn pháo hoa
	Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh
	Quận 9
	350 m2 sàn xây dựng; 744 m2 hệ thống điện tổng thể, cấp - thoát nước tổng thể; 486 m2 tường rào; 136 m2 kho chứa pháo hoa
	2013
	4.501
	 
	 

	45
	Lập dự án Xây dựng trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Giai đoạn 1)
	Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh
	Huyện Củ Chi
	26.679 m2 gồm khối nhà trệt, 1 trệt 1 lầu, 1 trệt 2 lầu và 1 trệt 3 lầu
	2013
	650.266
	 
	 

	46
	Xây dựng bổ sung 02 trạm nổi, 02 phao neo và 01 tàu kéo cho Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố
	Cảng vụ đường thủy nội địa
	thành phố Hồ Chí Minh
	02 trạm nổi, 02 phao neo và 01 tàu kéo 300CV
	2013
	7.100
	0
	 

	47
	Lập dự án cải tạo mở rộng Câu lạc bộ Hoa Lư
	Câu lạc bộ Hoa Lư
	Quận 1
	cải tạo
	2013
	15.000
	 
	 

	48
	Lập dự án Đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc tự động chất lượng môi trường tại các Khu chế xuất, Khu công nghiệp và Khu công nghệ cao
	Chi cục bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh
	Thành phố Hồ Chí Minh
	14 trạm quan trắc
	2013
	       35.000 
	 
	 

	49
	Lập dự án đầu tư xây dựng trung tâm quan trắc môi trường
	Chi cục bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh
	Quận Phú Nhuận
	DT đất: 250 m2, mua sắm trang thiết bị
	2013
	78.000
	 
	 

	50
	Lập dự án xây dựng mới nhà ở doanh trại Đội cảnh sát bảo vệ trại tạm giam Chí Hòa
	Công an thành phố
	Quận 10
	Xây dựng mới nhà ở doanh trại
	2013
	5.000
	 
	 

	51
	Lập dự án xây dựng trụ sở công an quận 11
	Công an thành phố
	Quận 11
	5.000 m2
	2013
	70.000
	 
	 

	52
	Lập dự án Xây dựng Khu vui chơi dành cho thiếu nhi trên địa bàn quận 4
	Công ty TNHH 1 TV dịch vụ công ích quận 4
	Quận 4
	1.430 m2, 01 trệt, 01 lầu, 01 hầm
	2013
	30.000
	 
	 

	53
	Lập dự án kênh phát thanh FM kinh tế
	Đài tiếng nói nhân dân thành phố
	Quận 1, Quận 9
	Thiết bị chuyên dùng
	2013
	43.600
	 
	 

	54
	Lập dự án xây dựng cột ăng ten FM cao 252m
	Đài tiếng nói nhân dân thành phố
	Quận 9
	Cột ăng ten và thiết bị chuyên dùng
	2013
	180.000
	 
	 

	55
	Lập dự án đầu tư xây dựng Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Gia Định (giai đoạn 2)
	Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	13.5 ha
	2013
	80.000
	 
	 

	56
	Lập dự án mua sắm thiết bị âm thanh ánh sáng cho 3 đơn vị của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang
	Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang
	Quận 1
	Trang thiết bị
	2013
	16.000
	 
	 

	57
	Lập dự án đóng mới tàu chuyên dùng chữa cháy - cứu hộ - cứu nạn
	Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy
	TPHCM
	Đóng mới tàu
	2013
	52.925
	 
	 

	58
	Lập dự án mua sắm phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đường hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn
	Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy
	TPHCM
	Mua sắm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
	2013
	71.768
	 
	 

	59
	Lập dự án nâng cấp và bổ sung phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
	Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy
	TPHCM
	Nâng cấp, bổ sung phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
	2013
	139.174
	 
	 

	60
	Lập dự án sửa chữa, cải tạo doanh trại tạm cho Phòng cháy chữa cháy quận 1
	Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy
	Quận 1
	Sửa chữa cải tạo
	2013
	3.575
	 
	 

	61
	Lập dự án xây dựng trụ sở đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Khu Công nghệ cao
	Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy
	Quận 9
	Xây dựng trụ sở
	2013
	40.000
	 
	 

	62
	Lập dự án mua sắm trang thiết bị cho Đội PCCC Khu Công nghệ cao
	Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh
	TP. HCM
	Mua sắm trang thiết bị
	2013
	3.500
	 
	 

	63
	Lập dự án mua sắm trang thiết bị cho Đội PCCC và CNCH trên các tuyến sông Chợ Đệm - Bến Lức (tại huyện Bình Chánh)
	Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh
	TP. HCM
	Mua sắm trang thiết bị
	2013
	3.500
	 
	 

	64
	Lập dự án mua sắm trang thiết bị cho Đội PCCC và CNCH tuyến thượng nguồn sông Sài Gòn (tại huyện Hóc Môn)
	Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh
	TP. HCM
	Mua sắm trang thiết bị
	2013
	3.500
	 
	 

	65
	Lập dự án mua sắm trang thiết bị cho Phòng Cảnh sát PC&CC Quận 10
	Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh
	TP. HCM
	Mua sắm trang thiết bị
	2013
	4.000
	 
	 

	66
	Lập dự án mua sắm trang thiết bị cho Phòng Cảnh sát PC&CC Quận 3
	Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh
	TP. HCM
	Mua sắm trang thiết bị
	2013
	4.000
	 
	 

	67
	Lập dự án mua sắm trang thiết bị cho Phòng Cảnh sát PC&CC Quận 5
	Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh
	Tp. HCM
	Mua sắm trang thiết bị
	2013
	4.000
	 
	 

	68
	Lập dự án mua sắm trang thiết bị cho Phòng Cảnh sát PC&CC Quận Phú Nhuận
	Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh
	TP. HCM
	Mua sắm trang thiết bị
	2013
	4.000
	 
	 

	69
	Lập dự án mua sắm trang thiết bị cho Phòng Cảnh sát PC&CC Quận Tân Bình
	Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh
	TP. HCM
	Mua sắm trang thiết bị
	2013
	4.000
	 
	 

	70
	Lập dự án mua sắm trang thiết bị cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Trên Sông
	Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh
	TP. HCM
	Mua sắm trang thiết bị
	2013
	4.000
	 
	 

	71
	Hổ trợ vay vốn tạo việc làm theo đề án dạy nghề - giải quyết việc làm cho người đang cai nghiện và sau cai nghiện (Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố)
	Sở lao động thương binh và xã hội
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Giải quyết việc làm cho người cai nghiện
	2013
	7.500
	 
	 

	72
	Lập dự án xây dựng Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao TPHCM tại Câu lạc bộ Phú Thọ
	Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
	Quận 11
	25,6 ha
	2013
	4.000
	 
	 

	73
	Lập dự án xây dựng khu kiểm tra hàng hóa tập trung và trụ sở Cục Hải quan thành phố tại Khu Công nghiệp Hiệp Phước
	Cục Hải quan thành phố
	Huyện Nhà Bè
	Xây dựng khu kiểm tra hàng hóa
	2013
	35.640
	 
	 Nguồn thưởng vượt thu ngân sách phần thuế nhập khẩu năm 2009 

	74
	Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động thanh thiếu niên tại huyện Cần Giờ (giai đoạn 2)
	Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
	Huyện Cần Giờ
	83.538,2 m2
	2013
	38.140
	38.140
	 

	75
	Lập dự án đầu tư xây dựng Cung thiếu nhi thành phố
	Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
	Quận 2
	diện tích đất 4 ha
	2013
	500.000
	 
	 

	76
	Lập dự án đầu tư xây dựng Văn phòng thanh niên tại quận Bình Thạnh
	Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
	quận Bình Thạnh
	bố trí lại VP cho TT phát triển khoa học công nghệ và TT công tác XH TP, diện tích khu đất 100,3m2
	2013
	5.900
	 
	 

	77
	Lập dự án san lắp mặt bằng, tạo cảnh quan phục vụ dự án xây dựng Cung thiếu nhi thành phố
	Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
	Quận 2
	diện tích đất 4 ha
	2013
	20.626
	 
	 

	78
	Lập dự án xây dựng Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân tại Tân Tạo, huyện Bình Chánh
	Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
	Huyện Bình Chánh
	1.409 m2
	2013
	11.691
	 
	 

	79
	Lập dự án xây dựng Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân tại Tân Thuận, quận 7
	Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
	Quận 7
	1.611 m2
	2013
	11.490
	 
	 

	80
	Lập dự án xây dựng trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động thanh thiếu niên tại huyện Cần Giờ (giai đoạn 2)
	Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
	Huyện Cần Giờ
	2 tầng
	2013
	20.000
	 
	Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố 20 tỷ đồng

	81
	Sửa chữa và nâng cấp khối nhà B trụ sở HĐND và UBND thành phố
	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
	Quận 1
	Sửa chữa nâng cấp 5.300 m2
	2013
	25.000
	 
	 

	82
	Lập dự án ngầm hóa mạng cáp điện thoại trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 - thuộc Công ty Điện thoại Đông thành phố
	Viễn Thông thành phố Hồ Chí Minh
	 Quận 3
	Ngầm hóa cáp điện thoại
	2013
	1.513
	 
	 

	83
	Lập dự án ngầm hóa mạng cáp điện thoại tuyến đường Lê Thúc Hoạch - Chi nhánh Viễn thông Tân Bình thuộc Công ty Điện thoại Tây thành phố
	Viễn Thông thành phố Hồ Chí Minh
	Quận Tân Bình
	Ngầm hóa cáp điện thoại
	2013
	4.840
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Các dự án ngành điện
	 
	 
	 
	 
	168.614
	0
	 

	1
	Lập dự án Cải tạo hệ thống lưới điện hạ thế Bệnh viện Chợ Rẫy
	Bệnh viện Chợ Rẫy
	Quận 5
	119114 mét đường dây hạ thế
	2013
	91.000
	 
	 

	2
	Lập dự án Đầu tư Cải tạo hệ thống điện Bệnh viện Da Liễu
	Bệnh viện Da Liễu
	Quận 3
	2600 mét đường dây hạ thế, Máy biến thế: 1500 KVA
	2013
	14.900
	 
	 

	3
	Lập dự án đầu tư Cải tạo lưới điện hạ thế Khu C, D, G, Nhà tang lễ và chiếu sáng Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
	Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
	Quận 5
	93577 mét đường dây hạ thế
	2013
	22.626
	 
	 

	4
	Lập dự án đầu tư Cải tạo hệ thống điện Bệnh viện quận 4
	Bệnh viện quận 4
	Quận 4
	39510 mét đường dây hạ thế
	2013
	10.683
	 
	 

	5
	Lập dự án cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện Bệnh viện quân dân miền Đông
	Bệnh viện quân dân miền Đông
	Quận 9
	3.400 mét đường dây hạ thế, Máy biến thế: 630 KVA
	2013
	29.405
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Triển khai thực hiện năm 2014
	 
	 
	 
	 
	10.481.447
	2.788.800
	 

	 
	Đầu tư cho nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	390.000
	15.000
	 

	1
	Lập dự án mở rộng phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao lĩnh vực chăn nuôi
	Ban quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao
	Huyện Bình Chánh
	100 ha
	2014
	300.000
	15.000
	 

	2
	Lập dự án mở rộng vườn thực vật Củ Chi
	Chi cục Lâm nghiệp
	 Huyện Củ Chi 
	 180ha 
	2014
	90.000
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đầu tư khu công nghệ cao
	 
	 
	 
	 
	807.312
	0
	 

	1
	Lập dự án Xây dựng đường D-10
	Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng khu công nghệ cao
	quận 9
	Chiều dài 2.132m, LG: 19m(3-8-8)
	2014
	102.771
	 
	 

	2
	Lập dự án Xây dựng đường D10b
	Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng khu công nghệ cao
	quận 9
	Chiều dài 245m, LG: 14m(3-8-3) và 1 cầu
	2014
	93.523
	 
	 

	3
	Lập dự án Xây dựng đường D-9
	Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng khu công nghệ cao
	quận 9
	Chiều dài 2.490m, LG: 19m(3-8-8)
	2014
	120.028
	 
	 

	4
	Lập dự án Xây dựng hệ thống cấp điện
	Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng khu công nghệ cao
	quận 9
	Tổng điện năng 380,57triệukWh/năm, công suất yêu cầu 104,03MW
	2014
	426.785
	 
	 

	5
	Lập dự án Xây dựng hệ thống cấp nước
	Cty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao
	quận 9
	(Trạm bơm tăng áp cung cấp nhu cầu 18.000m3/ngày, các tuyến ống, trụ cứu hỏa)
	2014
	64.205
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đầu tư cho giáo dục - đào tạo
	 
	 
	 
	 
	3.698.239
	959.000
	 

	1
	Lập dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư cụm 3 trường  tại Phường 15 quận 8
	Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 
	Quận 8
	43218 m2
	2014
	440.000
	440.000
	 

	2
	Lập dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư cụm 3 trường  tại phường 16 quận 8
	Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 
	Quận 8
	146.927 m2
	2014
	134.000
	134.000
	 

	3
	Lập dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư cụm 3 trường  tại phường 4 quận 8
	Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 
	Quận 8
	22395 m2
	2014
	126.000
	126.000
	 

	4
	Lập dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng trường mầm non Họa Mi phường 1 
	Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 
	Quận 8
	6000 m2
	2014
	50.000
	50.000
	 

	5
	Lập dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng trường mầm non Họa Mi phường 12
	Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 
	Quận 8
	4145 m2
	2014
	50.000
	50.000
	 

	6
	Lập dự án Xây dựng Trường Mầm non Phong Lan, huyện Bình Chánh
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	09 phòng học và các phòng chức năng
	2014
	30.000
	5.000
	 

	7
	Lập dự án Xây dựng Trường THCS Hưng Long, huyện Bình Chánh
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	30 phòng học và các phòng chức năng
	2014
	80.000
	15.000
	 

	8
	Lập dự án Xây dựng Trường THPT Hưng Long, huyện Bình Chánh
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	45 phòng học và các phòng chức năng
	2014
	110.000
	15.000
	 

	9
	Lập dự án Xây dựng Trường THPT Phong Phú, huyện Bình Chánh
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	45 phòng học và các phòng chức năng
	2014
	110.000
	15.000
	 

	10
	Lập dự án Xây dựng Trường tiểu học Hưng Long, huyện Bình Chánh
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	30 phòng học và các phòng chức năng
	2014
	75.000
	10.000
	 

	11
	Lập dự án Xây dựng Trường tiểu học Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh
	Huyện Bình Chánh
	30 phòng học và các phòng chức năng
	2014
	85.000
	10.000
	 

	12
	Lập dự án Nâng cấp, mở rộng Trường mầm non Thạnh An, huyện Cần Giờ
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần giờ
	Huyện Cần Giờ
	16 nhóm trẻ và các khối chức năng
	2014
	30.000
	 
	 

	13
	Lập dự án Nâng cấp, mở rộng Trường tiểu học Bình Phước, huyện Cần Giờ
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ
	Huyện Cần Giờ
	15 phòng và các khối chức năng
	2014
	30.000
	 
	 

	14
	Lập dự án Nâng cấp, mở rộng Trường tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần giờ
	Huyện Cần Giờ
	15 phòng và các khối chức năng
	2014
	30.000
	 
	 

	15
	Lập dự án Nâng cấp, mở rộng Trường trung học cơ sở Thạnh An, huyện Cần Giờ
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần giờ
	Huyện Cần Giờ
	15 phòng và các khối chức năng
	2014
	30.000
	 
	 

	16
	Lập dự án Xây dựng mới Trường mầm non Đồng Hòa, huyện Cần Giờ
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ
	Huyện Cần Giờ
	10 nhóm trẻ và các khối chức năng
	2014
	25.000
	 
	 

	17
	Lập dự án Xây dựng mới Trường tiểu học Giồng Ao, huyện Cần Giờ
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ
	Huyện Cần Giờ
	20 phòng và các khối chức năng
	2014
	50.000
	10.000
	 

	18
	Lập dự án Sửa chữa cải tạo Trường Mầm Non Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	15 phòng và các khối chức năng
	2014
	25.000
	 
	 

	19
	Lập dự án Xây dựng Trường Mầm Non An Phú, huyện Củ Chi
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	10 phòng và các khối chức năng
	2014
	25.000
	 
	 

	20
	Lập dự án Xây dựng Trường Mầm Non Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	12 phòng và các khối chức năng
	2014
	30.000
	 
	 

	21
	Lập dự án Xây dựng Trường Mầm Non Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	10 phòng và các khối chức năng
	2014
	30.000
	 
	 

	22
	Lập dự án Xây dựng Trường Tiểu học Nhuận Đức, huyện Củ Chi
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	30 phòng và các khối chức năng
	2014
	60.000
	 
	 

	23
	Lập dự án xây dựng mở rộng Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	Năng cấp, mở rộng 20 phòng học
	2014
	30.000
	 
	 

	24
	Lập dự án xây dựng trường mầm non 2/9
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	25 nhóm trẻ + các khối phụ
	2014
	30.000
	 
	 

	25
	Lập dự án xây dựng Trường mầm non Bà Điểm 1
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	20 nhóm trẻ và khối phụ
	2014
	47.000
	7.000
	 

	26
	Lập dự án xây dựng Trường mầm non Trung Chánh
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	20 nhóm trẻ và khối phụ
	2014
	45.000
	5.000
	 

	27
	Lập dự án xây dựng Trường THCS Bà Điểm
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	45 phòng học và khối phụ
	2014
	82.000
	7.000
	 

	28
	Lập dự án xây dựng trường THCS Đông Thạnh 1
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	45 phòng học + khối phụ
	2014
	75.000
	 
	 

	29
	Lập dự án xây dựng trường THPT Tân Hiệp
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	45 phòng học + khối phụ
	2014
	80.000
	 
	 

	30
	Lập dự án xây dựng Trường tiểu học Bà Điểm
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	30 phòng học và khối phụ
	2014
	65.000
	 
	 

	31
	Lập dự án xây dựng trường tiểu học Mỹ Huề
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	30 phòng học + khối phụ
	2014
	50.000
	5.000
	 

	32
	Lập dự án xây dựng trường tiểu học Tân Hiệp
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn
	Huyện Hóc Môn
	30 phòng học + khối phụ
	2014
	65.000
	 
	 

	33
	Lập dự án xây dựng mới Trường mẫu giáo Mạ Non Phú Xuân
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè
	Huyện Nhà Bè
	10 phòng học và khối phụ
	2014
	20.000
	 
	 

	34
	Lập dự án xây dựng mở rộng Trường mầm non phường 6, quận 10
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 10
	Quận 10
	xây dựng mới 1 trệt 3 lầu, 6 phòng học
	2014
	18.291
	 
	 

	35
	Lập dự án xây dựng mới Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 10
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 10
	Quận 10
	2 hầm, 6 tầng + lửng + sân thượng
	2014
	29.730
	 
	 

	36
	Xây dựng mở rộng cải tạo, sửa chữa Trường THPT Nguyễn Du quận 10
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 10
	Quận 10
	Xây dựng mới 11 phòng học, phòng chức năng, sửa chữa khối A-B
	2014
	18.382
	 
	 

	37
	Lập dự án xây dựng mới trường tiểu học (khu phức hợp Đầm Sen) 
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11
	Quận 11
	20 phòng học
	2014
	50.000
	 
	 

	38
	Lập dự án Xây dựng mở rộng Trường THCS Lương Thế Vinh
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 3
	Quận 3
	Xây dựng mới và mở rộng 1 trệt 3 lầu
	2014
	40.000
	 
	 

	39
	Lập dự án Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Nguyễn Sơn Hà
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 3
	Quận 3
	Xây dựng mới và mở rộng 250 m2
	2014
	30.000
	 
	 

	40
	Lập dự án Xây dựng Trường Mầm non 10
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 3
	Quận 3
	Xây dựng mới và mở rộng 491,4 m2
	2014
	40.000
	10.000
	 

	41
	Lập dự án Xây dựng Trường Mầm non Hoa Mai
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 3
	Quận 3
	Xây dựng mới và mở rộng 1185,5 m2
	2014
	35.000
	 
	 

	42
	Lập dự án xây dựng mới Trường Mầm Non 4
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 4
	Quận 4
	5 phòng học và các phòng chức năng với tổng diện tích đất 582,60 m2 
	2014
	10.330
	 
	 

	43
	Lập dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Phường 13
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 4
	Quận 4
	45 phòng học và các phòng chức năng.
	2014
	50.000
	 
	 

	44
	Lập dự án xây dựng Trường tiểu học phường 1
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 4
	Quận 4
	35 phòng học và các phòng chức năng.
	2014
	50.000
	 
	 

	45
	Lập dự án xây dựng trường mầm non Phú Thuận 
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 7
	Quận 7
	12 nhóm trẻ và các khối phụ
	2014
	30.000
	 
	 

	46
	Lập dự án xây dựng trường mầm non Sông Tân
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 7
	Quận 7
	20 nhóm
	2014
	75.000
	45.000
	 

	47
	Lập dự án xây dựng trường nghiệp vụ bồi dưỡng giáo dục  
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 7
	Quận 7
	3500 m2
	2014
	40.000
	 
	 

	48
	Lập dự án xây dựng trường tiểu học  Phú Thuận 
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 7
	Quận 7
	30 phòng học và các khối phụ
	2014
	65.000
	 
	 

	49
	Lập dự án xây dựng Trường THCS Khánh Bình
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	6 phòng học và khối phụ
	2014
	15.368
	 
	 

	50
	Lập dự án xây dựng Trường THCS Trần Danh Ninh
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	cải tạo sửa chữa 1 trệt 3 lầu
	2014
	14.000
	 
	 

	51
	Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Bông Sao
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	cải tạo sửa chữa 1 trệt 2 lầu. DT sửa chữa 672m2
	2014
	18.792
	 
	 

	52
	Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Hồng Đức
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	Xây dựng mới 1 trệt 2 lầu
	2014
	14.500
	 
	 

	53
	Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Hưng Phú
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	21 phòng học và các khối phụ
	2014
	16.000
	 
	 

	54
	Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Trực 
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	XD mở rộng thêm 15 phòng học 
	2014
	25.000
	 
	 

	55
	Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Thái Hưng
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	9 phòng học và khối phụ
	2014
	14.815
	 
	 

	56
	Lập dự án cải tạo, mở rộng trường mầm non Long Phước
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 9
	Quận 9
	9 phòng học và các phòng chức năng
	2014
	25.184
	 
	 

	57
	Lập dự án xây dựng trung tâm bồi dưỡng chính trị 
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 9
	Quận 9
	1 hội trường 500 chỗ và khối lớp học 
	2014
	100.000
	 
	 

	58
	Lập dự án xây dựng trường Mầm non Long Bửu - Long Bình
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 9
	Quận 9
	20 lớp học & các phòng chức năng
	2014
	40.000
	 
	 

	59
	Lập dự án xây dựng trường Mầm non Long Sơn - Long Bình
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 9
	Quận 9
	20 lớp học & các phòng chức năng
	2014
	40.000
	 
	 

	60
	Lập dự án xây dựng mới  trường THCS phường Bình Hưng Hòa trên đất san lắp ao
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	Quận Bình Tân
	30phòng học + khối phụ
	2014
	75.000
	 
	 

	61
	Sửa chữa cải tạo, mở rộng trường tiểu học Đông Ba
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Phú Nhuận
	Quận Phú Nhuận
	Gồm 01 trệt, 02 lầu, mái tole. Tổng diện tích sàn sửa chữa 1.191m2
	2014
	8.500
	 
	 

	62
	Lập dự án xây dựng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình
	Quận Tân Bình
	45 phòng học và các phòng chức năng. 
	2014
	70.000
	 
	 

	63
	Lập dự án xây dựng Trường Trung học cơ cở Đặng Trần Côn
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú
	Quận Tân Phú
	45 phòng học và khối phụ
	2014
	72.000
	 
	 

	64
	Lập dự án xây dựng Trường Trung học cơ cở Tôn Thất Tùng
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú
	Quận Tân Phú
	45 phòng học và khối phụ
	2014
	85.000
	 
	 

	65
	Lập dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông Lê Trọng Tấn
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú
	Quận Tân Phú
	45 phòng học và khối phụ
	2014
	85.000
	 
	 

	66
	Lập dự án cải tạo mở rộng trường Trung học phổ thông Hùng Vương
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Quận 5
	Xây dựng Khu giáo dục thể chất.
	2014
	12.347
	 
	 

	67
	Lập dự án cải tạo mở rộng trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Quận Gò Vấp
	Cải tạo, nâng cấp 12 phòng học và các phòng chức năng.
	2014
	20.000
	 
	 

	68
	Lập dự án cải tạo mở rộng trường Trung học phổ thông Thanh Đa
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Quận Bình Thạnh
	xây mới 5 phòng học và các phòng chức năng, hội trường
	2014
	21.000
	 
	 

	69
	Lập dự án cải tạo mở rộng Trung tâm giáo dục thuờng xuyên Huyện Củ Chi
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	mở rộng, nâng cấp, xây dựng mới 8 phòng học và khối phụ
	2014
	40.000
	 
	 

	70
	Lập dự án cải tạo mở rộng Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận 8
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 8
	Quận 8
	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng 20 phòng học và khối phụ
	2014
	60.000
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đầu tư cho y tế
	 
	 
	 
	 
	619.132
	0
	 

	1
	Lập dự án Kho lưu trữ hồ sơ, nhà công xa Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
	 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
	Quận 5
	Trệt + lầu 1
	2014
	4.584
	 
	 

	2
	Lập dự án nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
	 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
	Quận 5
	Nâng cấp lên 1200 m3/ngày đêm
	2014
	10.000
	 
	 

	3
	Lập dự án Xây dựng mở rộng Bệnh viện quận 3
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 3
	Quận 3
	Xây dựng mới và mở rộng
	2014
	55.000
	 
	 

	4
	Lập dự án nâng cấp một số khoa phòng, hạ tầng sân bãi Bệnh viện An Bình
	Bệnh viện An Bình
	Quận 5
	Sửa chữa cải tạo
	2014
	5.000
	 
	 

	5
	Lập dự án thay thế thang máy phục vụ cho đề án Bệnh viện vệ tinh Chấn Thương Chỉnh Hình của Bệnh viện An Bình
	Bệnh viện An Bình
	Quận 5
	Thang máy vận chuyển bệnh nhân
	2014
	1.850
	 
	 

	6
	Lập dự án xây dựng 2 phòng mổ và hệ thống khí y tế phục vụ phát triển Bệnh viện vệ tinh Chấn Thương Chỉnh Hình của Bệnh viện An Bình
	Bệnh viện An Bình
	Quận 5
	02 phòng mỗ và hệ thống khí y tế 
	2014
	3.000
	 
	 

	7
	Lập dự án cải tạo, nâng cấp khu E thành khu phòng khám, khu cận lâm sàng, khu xét nghiệm Bệnh viện Bình Dân
	Bệnh viện Bình Dân
	quận 3
	Cải tạo 2000 m2; xây dựng mới 1000 m2
	2014
	39.000
	 
	Vốn ngân sách nhà nước, vốn kích cầu và các nguồn vốn hợp pháp khác

	8
	Lập dự án Kho lưu trữ hồ sơ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
	Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
	Quận 5
	Sửa chữa nâng cấp 
	2014
	4.500
	 
	 

	9
	Lập dự án đầu tư mua sắm và lắp đặt hệ thống khí sạch và hệ thống khí y tế cho Khoa Hồi sức chống độc và gây mê hồi sức Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 
	Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 
	Quận 5
	Thiết bị y tế chuyên môn
	2014
	28.198
	 
	 

	10
	Lập dự án Nâng cấp khu khám và điều trị Bệnh viện Răng Hàm Mặt
	Bệnh viện Răng Hàm Mặt
	quận 1
	nâng cấp 
	2014
	76.000
	 
	Vốn ngân sách nhà nước, vốn kích cầu và các nguồn vốn hợp pháp khác

	11
	Lập dự án xây dựng hệ thống thu  gom và xử lý nước thải Bệnh viện Truyền máu Huyết học
	Bệnh viện Truyền máu Huyết học
	Quận 5
	150m3/ngày
	2014
	13.000
	 
	 

	12
	Lập dự án xây dựng mới Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM
	Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM
	Quận 8
	1 trệt 3 lầu, DT sàn 5800 m2
	2014
	80.000
	 
	 

	13
	Lập dự án xây dựng Trung tâm thực hành y khoa của Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch (Đề án Viện Trường với Bệnh viện nhân dân 115)
	Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch
	Quận 10
	1 hầm, 1 trệt, 7 lầu
	2014
	100.000
	 
	 

	14
	Lập dự án xây dựng mới trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ ứng dụng đông y, đông dược Viện Y Dược Học Dân Tộc
	Viện Y Dược Học Dân Tộc
	quận Phú Nhuận
	1 tầng hầm 1 trệt 4 lầu
	2014
	47.000
	 
	Vốn ngân sách nhà nước, vốn kích cầu và các nguồn vốn hợp pháp khác

	15
	Lập dự án xây dựng mới khu điều trị Viện Y Dược Học Dân Tộc 
	Viện Y Dược Học Dân Tộc 
	quận Phú Nhuận
	1 tầng hầm 1 trệt 8 lầu
	2014
	152.000
	 
	Vốn ngân sách nhà nước, vốn kích cầu và các nguồn vốn hợp pháp khác

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chương trình giảm ngập nước
	 
	 
	 
	 
	413.393
	0
	 

	1
	Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Lê Thành Phương
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	xây dựng HTTN
	2014
	9.750
	 
	 

	2
	Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường nối Phạm Thế Hiển- BaTơ (Trịnh Quang Nghị)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	303m cống
	2014
	3.643
	 
	 

	3
	Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Trần Đại Nghĩa
	Khu quản lý giao thông đô thị số 4
	Quận Bình Tân, huyện Bình Chánh
	Xây dựng hệ thống thoát nước trên chiều dài tuyến 1800m
	2014
	400.000
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đầu tư cho giao thông
	 
	 
	 
	 
	1.779.370
	1.019.800
	 

	1
	Lập dự án Xây dựng đường vào, hàng rào dự án trùng tu di chỉ khảo cổ Giồng Cá Vồ
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ
	Huyện Cần Giờ
	3,2ha
	2014
	20.000
	 
	 

	2
	Lập dự án nâng cấp, mở rộng đường Long Thới - Nhơn Đức (Nguyễn Văn Tạo - Lê Văn Lương)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè
	Huyện Nhà Bè
	4000m x 20m
	2014
	150.000
	 
	 

	3
	Lập dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bình (giai đoạn 2; đoạn từ Nguyễn Văn Tạo đến đường Lê Văn Lương)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè
	Huyện Nhà Bè
	2.500m x 15m
	2014
	147.000
	28.000
	 

	4
	Lập dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Tạo (từ Phan Văn Bảy đến sông Kênh Lộ)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè
	Huyện Nhà Bè
	3.700m x 15m
	2014
	170.000
	 
	 

	5
	Xây dựng đường D3  (đoạn từ đường Tôn Thất Thuyết đến đường Nguyễn Tất Thành)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 4
	quận 4
	Chiều dài 600m x12
	2014
	200.000
	170.000
	Vốn ngân sách + vốn doanh nghiệp 

	6
	Xây dựng đường số 1 (từ đường Tôn Thất Thuyết đến Hẻm số 326 Đoàn Văn Bơ), quận 4
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 4
	quận 4
	Thu hồi 782,47  m2 đất của 45 hộ dân, (250m x 20m)
	2014
	36.970
	 
	Vốn ngân sách + vốn doanh nghiệp (vốn ngân sách chi trả cho phần đền bù mở rộng đường)

	7
	Lập dự án mở rộng đường vào trường THCS An Nhơn
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Gò Vấp
	Quận Gò Vấp
	520m x 6m
	2014
	27.700
	21.600
	 

	8
	Lập dự án mở rộng đường vào trường THCS phường 14, tiểu học phường 14
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Gò Vấp
	Quận Gò Vấp
	1.880m x (6m - 20m)
	2014
	50.200
	16.200
	 

	9
	Lập dự án mở rộng đường vào trường THCS Tân Sơn, tiểu học phường 12
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Gò Vấp
	Quận Gò Vấp
	1.500m x (6m - 20m)
	2014
	131.500
	114.000
	 

	10
	Lập dự án Nâng cấp đường nối kênh Tân Hóa - đường Huỳnh Văn Chính - Khuông Việt
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú
	quận Tân Phú
	 750x16m 
	2014
	16.000
	10.000
	 

	11
	Lập dự án Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Minh Châu
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú
	quận Tân Phú
	 250x16m 
	2014
	70.000
	60.000
	 

	12
	Lập dự án Nâng cấp mở rộng đường Kha Vạn Cân (đoạn từ chợ Thủ Đức đến tiếp giáp đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức
	quận Thủ Đức
	2.050m x 17,5m
	2014
	360.000
	250.000
	 

	13
	Lập dự án Xây dựng đường giai thông kết nối vào bến xe miền Đông mới
	Khu quản lý giao thông đô thị số 2
	quận 9, tỉnh Bình Dương
	xây dựng đường giao thông
	2014
	400.000
	350.000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chương trình nước sạch
	 
	 
	 
	 
	740.000
	0
	 

	1
	Lập dự án Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng hành lang bảo vệ tuyến ống cấp nước Þ2400 
(từ Trạm bơm Hóa An đến nhà máy nước Thủ Đức)
	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn
	Tỉnh BD, Q.TĐ
	bồi thường
	2014
	340.000
	 
	 

	2
	Lập dự án Xây dựng hành lang bảo vệ tuyến ống nước thô D1800 (Hóa An - Thủ Đức)
	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn
	Tỉnh BD
	Xây dựng hành lang bảo vệ
	2014
	400.000
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chương trình xử lý rác
	 
	 
	 
	 
	395.000
	0
	 

	1
	Lập dự án đầu tư xây dựng đường số 2 trong Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, huyện Bình Chánh
	Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố
	Xã Đa Phước, huyện Bình Chánh
	2.688m
	2014
	150.000
	 
	 

	2
	Lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng chính Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố, giai đoạn 2- Đường số 2
	Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố
	Xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi
	1.700 m
	2014
	245.000
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công trình, dự án khác
	 
	 
	 
	 
	1.639.001
	795.000
	 

	1
	Lập dự án Xây dựng các công viên bờ sông, ven hồ trung tâm (bao gồm công tác khảo sát, lập quy hoạch 1/500, lập thiết kế cơ sở và dự án)
	Ban Quản lý Công trình Thủ Thiêm
	Quận 2
	52,67 ha
	2014
	2.801
	0
	 

	2
	Lập dự án Xây dựng Khu lâm viên sinh thái phía Nam 
	Ban Quản lý Công trình Thủ Thiêm
	Quận 2
	150,25 ha
	2014
	800
	0
	 

	3
	Lập dự án Xây dựng Quảng trường trung tâm và công viên bờ sông
	Ban Quản lý Công trình Thủ Thiêm
	Quận 2
	20 ha; 16 ha
	2014
	1.300
	0
	 

	4
	Lập dự án xây dựng mới nhà thiếu  nhi và trụ sở Quận đoàn (khu phức hợp Đầm Sen) 
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11
	Quận 11
	1 trệt 3 lầu
	2014
	60.000
	 
	 

	5
	Lập dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng để Xây dựng Công viên cây xanh bờ Kênh Tẻ (giai đoạn 2) 
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 4
	Quận 4
	Thu hồi kho bãi, đất sản xuất kinh doanh
DT: 12.554 m2 
	2014
	45.000
	45.000
	 

	6
	Lập dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng công viên hồ Khánh Hội (giai đoạn 4)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 4
	Quận 4
	Thu hồi 42.546  m2 
	2014
	750.000
	750.000
	 

	7
	Lập dự án Sửa chữa Trung tâm tư vấn cai nghiện ma túy 
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Quận Bình Thạnh
	Trung chuyển đến trường cai nghiện ma túy, (500HV)
	2014
	6.000
	 
	 

	8
	Lập dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Trung tâm Giáo dục Dạy nghề Thanh thiếu niên 2
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Huyện Củ Chi
	Xây dựng XLNT tại các khu trại viên 
	2014
	8.000
	 
	 

	9
	Lập dự án xây dựng hạ tầng nội bộ Khu II
	Ban Quản lý Khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc
	 Quận 9
	29,19 ha
	2014
	1.000
	 
	Ngân sách thành phố cấp kinh phí lập dự án để kêu gọi đầu tư

	10
	Lập dự án xây dựng hạ tầng nội bộ Khu III
	Ban Quản lý Khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc
	 Quận 9
	35,92 ha
	2014
	1.000
	 
	Ngân sách thành phố cấp kinh phí lập dự án để kêu gọi đầu tư

	11
	Lập dự án xây dựng hạ tầng nội bộ Khu IV
	Ban Quản lý Khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc
	 Quận 9
	245,74ha
	2014
	1.000
	 
	Ngân sách thành phố cấp kinh phí lập dự án để kêu gọi đầu tư

	12
	Lập dự án Xây dựng trụ sở làm việc đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa số 5
	Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh
	Huyện Cần Giờ
	300m2
	2014
	1.500
	 
	 

	13
	Lập dự án đầu tư mới thiết bị phát sóng  (máy 20 KWx2) cho kênh FM 99,9 MHz
	Đài tiếng nói nhân dân thành phố
	 Quận 9
	Thiết bị chuyên dùng
	2014
	44.100
	 
	 

	14
	Lập dự án đầu tư xây dựng Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Gia Định (giai đoạn 3)
	Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	13.5 ha
	2014
	80.000
	 
	 

	15
	Lập dự án Trùng tu di tích chiến khu Rừng Sác Cần Giờ
	Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	15 ha
	2014
	540.000
	 
	 

	16
	Lập dự án mua sắm trang thiết bị cho Bệnh xá Sở CS PC&CC 
	Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh
	TP. HCM
	Mua sắm trang thiết bị + thiết bị y tế
	2014
	50.000
	 
	 

	17
	Lập dự án mua sắm trang thiết bị cho Đội PCCC Khu Công nghiệp Hiệp Phước
	Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh
	TP. HCM
	Mua sắm trang thiết bị
	2014
	3.500
	 
	 

	18
	Lập dự án mua sắm trang thiết bị cho Đội PCCC và CNCH tại Khu Đô thị mới Thủ Thiêm
	Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh
	TP. HCM
	Mua sắm trang thiết bị
	2014
	3.500
	 
	 

	19
	Lập dự án mua sắm trang thiết bị cho Đội PCCC và CNCH trên các tuyến sông Nhà Bè - Đồng Nai - Lòng Tàu - Soài Rạp (tại huyện Nhà Bè)
	Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh
	TP. HCM
	Mua sắm trang thiết bị
	2014
	3.500
	 
	 

	20
	Lập dự án mua sắm trang thiết bị cho Phòng Cảnh sát PC&CC Quận 7
	Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh
	TP. HCM
	Mua sắm trang thiết bị
	2014
	4.000
	 
	 

	21
	Lập dự án mua sắm trang thiết bị cho Phòng Cảnh sát PC&CC Quận Bình Tân
	Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh
	TP. HCM
	Mua sắm trang thiết bị
	2014
	4.000
	 
	 

	22
	Lập dự án mua sắm trang thiết bị cho Phòng Cảnh sát PC&CC Quận Thủ Đức
	Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh
	TP. HCM
	Mua sắm trang thiết bị
	2014
	4.000
	 
	 

	23
	Lập dự án mua sắm trang thiết bị cho Phòng Cứu nạn - cứu hộ
	Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh
	TP. HCM
	Mua sắm trang thiết bị
	2014
	4.000
	 
	 

	24
	Lập dự án cải tạo, sửa chữa Trung tâm TDTT Thống Nhất
	Trung tâm TDTT Thống Nhất
	quận 10
	Nâng cấp đồng hồ điện tử, sân điền kinh
	2014
	20.000
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Triển khai thực hiện năm 2015
	 
	 
	 
	 
	3.314.355
	93.100
	 

	 
	Đầu tư cho nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	48.500
	0
	 

	1
	Lập dự án nâng cấp trạm thực nghiệm Nhị Xuân
	Trung tâm Khuyến nông
	 Huyện Bình Chánh 
	 8 ha 
	2015
	38.500
	 
	 

	2
	Lập dự án mở rộng trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng vật nuôi
	Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi
	 Huyện Bình Chánh 
	 07 ha 
	2015
	10.000
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đầu tư khu công nghệ cao
	 
	 
	 
	 
	1.251.400
	0
	 

	1
	Lập dự án San nền Lô E5
	Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng khu công nghệ cao
	quận 9
	9,00ha, 203.700m3
	2015
	35.179
	 
	 

	2
	Lập dự án San nền Lô E6
	Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng khu công nghệ cao
	quận 9
	11,81ha, 227.200m3
	2015
	39.237
	 
	 

	3
	Lập dự án San nền Lô I6
	Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng khu công nghệ cao
	quận 9
	23,41ha, 458.700m3
	2015
	79.217
	 
	 

	4
	Lập dự án San nền Lô K2
	Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng khu công nghệ cao
	quận 9
	3.0ha, 75.400m3
	2015
	13.022
	 
	 

	5
	Lập dự án cải tạo, nạo vét, bờ kè Rạch Sông Bào, rạch Lân; sông Gò Công, sông Chẹt và 1 bên sông Trau Trải, Rạch Chiếc và sông Vàm Xuồng
	Cty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao
	quận 9
	Chiều dài toàn bộ 5.019m và 1 bên 10.083m
	2015
	241.301
	 
	 

	6
	Lập dự án San nền Lô E3
	Cty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao
	quận 9
	18,85ha, 388.100m3
	2015
	67.030
	 
	 

	7
	Lập dự án San nền Lô E4
	Cty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao
	quận 9
	22,22ha, 458.500m3
	2015
	94.726
	 
	 

	8
	Lập dự án San nền Lô I7
	Cty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao
	quận 9
	28,1ha,648.700m3
	2015
	112.030
	 
	 

	9
	Lập dự án Xây dựng đường D-7 - GĐII
	Cty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao
	quận 9
	Chiều dài 1.539m, LG: 24m(8-8-8) và 1 cầu
	2015
	152.862
	 
	 

	10
	Lập dự án Xây dựng đường D-8
	Cty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao
	quận 9
	Chiều dài 1.192m, LG: 24m(8-8-8)
	2015
	63.967
	 
	 

	11
	Lập dự án Xây dựng đường D-9a
	Cty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao
	quận 9
	Chiều dài 533m, LG: 14m(3-8-3)
	2015
	22.783
	 
	 

	12
	Lập dự án Xây dựng đường song hành KCNC
	Cty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao
	quận 9
	Chiều dài 2.181m, LG 19m(3-8-8)
	2015
	105.133
	 
	 

	13
	Lập dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	Cty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao
	quận 9
	(Trạm xử lý 15.000m3/ngày, trạm bơm 7.000m3/ngày và các tuyến ống)
	2015
	224.913
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đầu tư cho giáo dục - đào tạo
	 
	 
	 
	 
	1.053.771
	0
	 

	1
	Lập dự án Xây dựng mới trường THCS  Phường 14 quận 10 tại cụm kho hẻm số 7 Thành Thái. 
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 10
	Quận 10
	Hầm, trệt, 3 lầu, sân thượng, 6 phòng học
	2015
	30.000
	 
	 

	2
	Lập dự án xây dựng mới trường THCS Nguyễn Văn Tố P14 quận 10
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 10
	Quận 10
	Hầm, trệt, 3lầu, sân thượng + Hồ bơi
	2015
	75.000
	 
	 

	3
	Lập dự án Xây dựng Trường THCS Lê Lợi
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 3
	Quận 3
	cải tạo mở rộng, nâng nền, lát sàn
	2015
	30.000
	 
	 

	4
	Lập dự án Xây dựng Trường THCS Phan Sào Nam
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 3
	Quận 3
	45 phòng học và khối phụ
	2015
	65.000
	 
	 

	5
	Lập dự án Xây dựng khu thể chất học đường phường 9 quận 4
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 4
	Quận 4
	4.208,15m2, 1 hầm, 1 trệt 4 lầu
	2015
	42.000
	 
	 

	6
	Lập dự án xây dựng mở rộng trường Tiểu học phường 9 quận 8
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	Mở rộng và xây dựng thêm 23 phòng học và các phòng chức năng
	2015
	60.000
	 
	 

	7
	Lập dự án xây dựng Trường mầm non Phường 15
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	20 nhóm trẻ và khối phụ
	2015
	45.000
	 
	 

	8
	Lập dự án xây dựng Trường Mầm non phường 4
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	10 nhóm trẻ và khối phụ
	2015
	19.605
	 
	 

	9
	Lập dự án xây dựng Trường tiểu học Phường 15
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	30 phòng học và khối phụ
	2015
	65.000
	 
	 

	10
	Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học phường 16
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	30 phòng học và khối phụ
	2015
	62.000
	 
	 

	11
	Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học phường 4
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	10 phòng học và khối phụ
	2015
	26.494
	 
	 

	12
	Lập dự án xây dựng Trường trung học cơ sở phường 15
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	45 phòng học và khối phụ
	2015
	75.000
	 
	 

	13
	Lập dự án xây dựng Trường Trung học cơ sở phường 16
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	40 phòng học và khối phụ
	2015
	60.000
	 
	 

	14
	Lập dự án xây dựng Trường trung học cơ sở phường 4
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	15 phòng học và khối phụ
	2015
	25.172
	 
	 

	15
	Lập dự án Cải tạo nâng cấp trường Mầm non Hoa Đào
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	Quận Bình Tân
	20phòng học + khối phụ Diện tích 6000m2
	2015
	29.500
	 
	 

	16
	Lập dự án Cải tạo nâng cấp trường Mầm non Hoàng Anh
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	Quận Bình Tân
	20phòng học + khối phụ Diện tích 6000m2
	2015
	29.500
	 
	 

	17
	Lập dự án Cải tạo nâng cấp trường Mầm non Hương Sen
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	Quận Bình Tân
	20phòng học + khối phụ Diện tích 6000m2
	2015
	29.500
	 
	 

	18
	Lập dự án Cải tạo nâng cấp trường trung học cơ sở Lê tấn Bê
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	Quận Bình Tân
	36phòng học + khối phụ Diện tích 5215m2
	2015
	85.000
	 
	 

	19
	Lập dự án Xây dựng mới trường Mầm non phường An Lạc A
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	Quận Bình Tân
	20phòng học + khối phụ Diện tích 6000m2
	2015
	60.000
	 
	 

	20
	Lập dự án Xây dựng mới trường Mầm non phường Tân Tạo
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
	Quận Bình Tân
	20phòng học + khối phụ Diện tích 6000m2
	2015
	30.000
	 
	 

	21
	Lập dự án xây dựng Trung tâm dạy nghề quận Phú Nhuận
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Phú Nhuận
	Quận Phú Nhuận
	Tổng diện tích sàn XD 5.000m2 
	2015
	60.000
	 
	 

	22
	Lập dự án xây dựng trường mầm non Sơn Ca 8
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Phú Nhuận
	Quận Phú Nhuận
	Gồm 10 nhóm lớp, các phòng chức năng và khối phụ trợ
	2015
	25.000
	 
	 

	23
	Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Hồ Văn Cường (cơ sở 3)
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú
	Quận Tân Phú
	10 phòng học và khối phụ
	2015
	25.000
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đầu tư cho giao thông
	 
	 
	 
	 
	837.484
	58.100
	 

	1
	Nâng cấp, mở rộng đường Kinh Trung ương
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh
	huyện Bình Chánh
	5.700m x 9m láng nhựa
	2015
	120.000
	 
	 

	2
	Sửa chữa nâng cấp đường Bà Thiên (Tỉnh lộ 15 - Nguyễn Thị Rành)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi
	huyện Củ Chi
	6.200m x 12,5m
	2015
	85.000
	 
	 

	3
	Sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Kim Cương (Tỉnh lộ 15 - Tỉnh lộ 8)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi
	huyện Củ Chi
	7.200m x 12,5m
	2015
	105.000
	 
	 

	4
	Sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Thị Lắng (Tỉnh lộ 8 - Quốc lộ 22)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi
	huyện Củ Chi
	6.500m x 12,5m
	2015
	90.000
	 
	 

	5
	Lập dự án Xây dựng đường liên phường Cát Lái - Bình Trưng Đông - Bình Trưng Tây - Thạnh Mỹ Lợi
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 2
	Quận 2
	3.150m x 30m
	2015
	200.000
	0
	 

	6
	Lập dự án Đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến UBND P6 mới)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	Dài 700m
	2015
	15.000
	 
	 

	7
	Lập dự án Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 8)
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8 
	Nhánh 1: 298m x 12m; Nhánh 2: 65m x 8m
	2015
	40.239
	18.000
	 

	8
	Lập dự án Đường vào Trung tâm y tế dự phòng phường 6
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8 
	Đoạn 1: 120m x 8m; Đoạn 2: 250m x 20m
	2015
	59.000
	20.000
	 

	9
	Mở rộng, nâng cấp đường Mạc Vân phường 13, quận 8
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	170m x 16m
	2015
	23.056
	15.000
	 

	10
	Nâng cấp đường Số 9, 21 phường 4, quận 8
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8
	Quận 8
	Đường số 9: 132m x 12m; Đường số 21: 90m x 16m
	2015
	20.082
	 
	 

	11
	Lập dự án Sửa chữa nâng cấp cụm hẻm 414 Tân Kỳ Tân Quý
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú
	quận Tân Phú
	 195x12m 
	2015
	10.000
	5.000
	 

	12
	Lập dự án Sửa chữa nâng cấp cụm hẻm khu Việt Tiến
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú
	quận Tân Phú
	 562x8m 
	2015
	12.000
	0
	 

	13
	Mở rộng, nâng cấp đường Lê Lai
	Khu quản lý giao thông đô thị số 3
	Quận Gò Vấp
	Mặt đường mở rộng 5m, vỉa hè mỗi bên 1m, chiều dài 300m
	2015
	9.378
	100
	 

	14
	Sửa chữa đường Lê Đức Thọ (đọan từ cầu Trường Đai đến cầu Cụt)
	Khu quản lý giao thông đô thị số 3
	Quận Gò Vấp
	Mặt đường mở rộng 8m, chiều dài 680m, bố trí HTTN D800-D1.200
	2015
	48.729
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Công trình, dự án khác
	 
	 
	 
	 
	123.200
	35.000
	 

	1
	Lập dự án xây dựng trung tâm văn hóa Quận 9
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 9
	Quận 9
	Khối biểu diễn và khối hành chính 
	2015
	30.000
	 
	 

	2
	Lập dự án xây dựng nhà truyền thống quận Thủ Đức
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức
	Quận Thủ Đức
	8.000 m2
	2015
	90.000
	35.000
	 

	3
	Lập dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh 
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tỉnh Bình Phước
	Xây dựng XLNT tại các khu trại viên 
	2015
	3.200
	 
	 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































